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Đ I H C THÁI NGUYÊNẠ Ọ
KHOA CÔNG NGH  THÔNG TINỆ

T  CH C M NG VI N THÔNGỔ Ứ Ạ Ễ

Gi ng viên: ĐOÀN TH  THANH TH Oả Ị Ả
B  môn     : Đi n t  - Vi n thôngộ ệ ử ễ
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         GI I THI U MÔN H CỚ Ệ Ọ

 M c tiêu môn h c: Cung c p ki n th c t ng ụ ọ ấ ế ứ ổ
quan v  m ng vi n thông, các m ng cung ề ạ ễ ạ
c p d ch v  vi n thông, các công ngh  vi n ấ ị ụ ễ ệ ễ
thông m i, xu h ng phát tri n m ngớ ướ ể ạ

 S  đ n v  h c trình: 3 đvhtố ơ ị ọ
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N I DUNG MÔN H CỘ Ọ

 Ch ng 1: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ
 Ch ng 2: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ
 Ch ng 3: Quy ho ch m ng vi n thôngươ ạ ạ ễ
 Ch ng 4: Qu n lý m ng vi n thôngươ ả ạ ễ
 Ch ng 5: M ng đa d ch v  tích h p s  ISDNươ ạ ị ụ ợ ố
 Ch ng 6: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ng BISDNươ ạ ị ụ ợ ố ộ
 Ch ng 7: M ng th  h  m i NGNươ ạ ế ệ ớ

         GI I THI U MÔN H CỚ Ệ Ọ
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Bài m  đ uở ầ

1. L ch s  phát tri n c a lĩnh v c vi n thôngị ử ể ủ ự ễ
B n pha trong s  phát tri n c a m ng vi n thôngố ự ể ủ ạ ễ

2. T m quan tr ng c a vi n thôngầ ọ ủ ễ
 Các d ch v  vi n thông có nh h ng r t l n đ n s  phát tri n c a xã h iị ụ ễ ả ưở ấ ớ ế ự ể ủ ộ
 Các ho t đ ng c a m t xã h i hi n đ i thì ph  thu c r t nhi u vào vi n thôngạ ộ ủ ộ ộ ệ ạ ụ ộ ấ ề ễ
 Vi n thông có vai trò r t c n thi t trong nhi u lĩnh v c c a cu c s ng hàng ngàyễ ấ ầ ế ề ự ủ ộ ố

Đi n tho iệ ạ M ng sạ ố M ng s  li uạ ố ệ Các m ng s  tích h pạ ố ợ

Năm 1880s 1960s 1970s 1980s

Ki u l u l ngể ư ượ Ti ng nóiế Ti ng nóiế S  li uố ệ Ti ng nói, s  li u, hình ế ố ệ

nhả

K  thu t ỹ ậ

chuy n m chể ạ

Chuy n m ch kênh ể ạ

(t ng t  )ươ ự

Chuy n m ch ể ạ

kênh (s  )ố

Chuy n m ch góiể ạ Chuy n m ch kênh, gói ể ạ

và gói t c đ  caoố ộ

Ph ng ti n ươ ệ

truy n d nề ẫ

Dây d n đ ng, vi ẫ ồ

ba

Dây d n đ ng, vi ẫ ồ

ba  và v  tinhệ

Dây d n đ ng, vi ẫ ồ

ba và v  tinhệ

Dây đ ng, vi ba, v  tinh ồ ệ

và s i quangợ



Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ
 Bài 1: Các khái ni m c  b n trong lĩnh v c vi n thôngệ ơ ả ự ễ

Khái ni m:ệ
- Communication = Post + Telecommunication (Telephony, Fax, Telex, 

Teletex, Videotex, Data)

- Telecommunication?

- Telecommunication network?

- Ph ng th c truy n tín hi u trong h  th ng thông tin:ươ ứ ề ệ ệ ố
     + Đ n côngơ
     + Bán song công

     + Song công  Các 
m ngạ
riêng 

VI N Ễ
THÔNG

Hai h ngướ

Truy n thông đ nề ơ

 h ngướ

CƠ

KHÍ

ĐI NỆ

Đi n  tho iệ ạ
 Các 
m ng ạ
s  ố
li uệTelex

Đi n ệ
báo

B u ư
chính

Báo chí

Phát 
thanh

TV

Truy n ề
hình cáp

file:///storage/tailieu/files/source/20100331/tranhunghoai/1.ppt
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Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ
 Bài 1: Các khái ni m c  b n trong lĩnh v c vi n thôngệ ơ ả ự ễ

1. T i sao ph i t  ch c m ng vi n thông?ạ ả ổ ứ ạ ễ
2. T  ch c m ng vi n thông là gì?ổ ứ ạ ễ
 II. Mô hình t ng quát c a các h  th ng vi n thông?ổ ủ ệ ố ễ

G m: T ng đài n i h tồ ổ ộ ạ
 và t ng đài quá giangổ

Dùng đ  n i thi tể ố ế  b  đ u cu iị ầ ố
 v i t ng đài, hay gi a các t ng đàiớ ổ ữ ổ
 đ  th c hi n vi c truy n đ a cácể ự ệ ệ ề ư

 tín hi u đi nệ ệ  

G m 2 lo i: ồ ạ
-Thi t b  truy n d n phía thuê baoế ị ề ẫ

-Thi t b  truy n d n cáp quangế ị ề ẫ

G m 2 lo i: ồ ạ
-Truy n h u tuy nề ữ ế
-Truy n vô tuy nề ế

Các thành ph n chính c a m ng vi n thôngầ ủ ạ ễ
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III. Mô hình các d ch v  vi n thông?ị ụ ễ

Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ
 Bài 1: Các khái ni m c  b n trong lĩnh v c vi n thôngệ ơ ả ự ễ

Các d ch v  vi n thôngị ụ ễ

M ng Telexạ M ng  CM góiạ M ng chuy n đ i m chạ ể ổ ạ M ng ĐTạ

Đi n tho iệ ạ

Telex Teletex Faximine Videotex
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Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ  
Bài 2: M ng l i truy n thông công c ngạ ướ ề ộ

I. Khái ni m, phân lo i và đi u ki n k t c u:ệ ạ ề ệ ế ấ
1. Khái ni mệ : M ng l i truy n thông công c ng là t p h p các thi t b  vi n thông, ạ ướ ề ộ ậ ợ ế ị ễ

chúng đ c n i ghép v i nhau thành m t h  th ng dùng đ  truy n thông ượ ố ớ ộ ệ ố ể ề
tin gi a các ng i s  d ng và th c hi n các d ch v  vi n thông t ng ng.ữ ườ ử ụ ự ệ ị ụ ễ ươ ứ

2. Phân lo i:ạ
 -Theo d ch v  m ngị ụ ạ
                  + M ng l i truy n thông công c ngạ ướ ề ộ
                  + m ng l i truy n thông chuyên d ngạ ướ ề ụ
- Theo kho ng cách đ a lýả ị
                  + M ng n i bạ ộ ộ
                  + M ng n i h tạ ộ ạ
                  + M ng qu c giaạ ố
                  + M ng toàn c uạ ầ
- Theo d ng tín hi uạ ệ
                  + M ng truy n tín hi u t ng tạ ề ệ ươ ự
                  + M ng truy n tín hi u sạ ề ệ ố
- Theo thi t b  đ u cu i: m ng máy tính, m ng đi n tho i, m ng s  li u, m ng ế ị ầ ố ạ ạ ệ ạ ạ ố ệ ạ

truy n hìnhề
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II. M ng chuy n m ch và đi n tho iạ ể ạ ệ ạ
1. Khái ni m:ệ

- M ng đi n tho i là t p h p các thi t b , t ng đài, h  th ng truy n ạ ệ ạ ậ ợ ế ị ổ ệ ố ề
d n, h  th ng thuê bao và các thi t b  ph  tr  khác, chúng đ c k t ẫ ệ ố ế ị ụ ợ ượ ế
n i ch t ch  v i nhau đ  đ m b o thông tin tho i gi a các thuê bao ố ặ ẽ ớ ể ả ả ạ ữ
và các d ch v  tho iị ụ ạ

- PSTN (Public Switching Telephone Network): m ng chuy n m ch tho i công c ng.ạ ể ạ ạ ộ  
Là m ng có quy mô qu c gia đ c t  ch c, qu n lý, phân đ nh rõ ràng t  trên ạ ố ượ ổ ứ ả ị ừ
xu ng d i. Là m t b  ph n c  s  h  t ng qu c gia đáp ng nhu c u trao đ i ố ướ ộ ộ ậ ơ ở ạ ầ ố ứ ầ ổ
thông tin th ng xuyên c a ng i dân, ph c v  phát tri n kinh t  và an ninh qu c ườ ủ ườ ụ ụ ể ế ố
phòng

- PA(B)X (Private Automatic (Branch) Exchange: m ng đi n tho i riêngạ ệ ạ

S  d ng t ng đài riêng đ  l p đ t m t m ng đi n tho i  cho n i b  m t c  quan, ử ụ ổ ể ắ ặ ộ ạ ệ ạ ộ ộ ộ ơ
ho c m t khu v c nào đó. Có các đ ng trung k  đ  k t n i v i m ng đi n tho i ặ ộ ự ườ ế ể ế ố ớ ạ ệ ạ
công c ng.ộ

Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ  
Bài 2: M ng l i truy n thông công c ngạ ướ ề ộ
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2. H  th ng truy n d n trong m ng đi n tho iệ ố ề ẫ ạ ệ ạ

Là môi tr ng truy n d n tín hi u trong m ng đi n tho i đ m ườ ề ẫ ệ ạ ệ ạ ả
b o đ  suy hao cho phép và tho  mãn các yêu c u:ả ộ ả ầ

Dung l ng thuê bao và t c đ  phát tri n thuê baoượ ố ộ ể
- Đi u ki n đ a lý, khí h u th i ti tề ệ ị ậ ờ ế
- Các y u t  v  quy ho ch đô thế ố ề ạ ị
- Thu n ti n cho b o d ng, s a ch aậ ệ ả ưỡ ử ữ
- Ti t ki m chi phíế ệ
Tuỳ theo s  l ng thuê bao hay t c đ  phát tri n thuê bao chia thành:ố ượ ố ộ ể
- M ng đi n tho i không phân vùngạ ệ ạ
- M ng đi n tho i phân vùngạ ệ ạ

Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ  
Bài 2: M ng l i truy n thông công c ngạ ướ ề ộ
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Ch ng I: T ng quan v  m ng vi n thôngươ ổ ề ạ ễ  
Bài 2: M ng l i truy n thông công c ngạ ướ ề ộ

Phân c p s  các node chuy n m ch hi n nayấ ố ể ạ ệ
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I. T i sao ph i l p k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thông ?ạ ả ậ ế ạ ơ ả ự ạ ễ
II. Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

M c tiêuụ

Xác đ nh m c tiêu xây ị ụ
d ng m ngự ạ

K  ho ch dài h nế ạ ạ

K  ho ch trung h nế ạ ạ

K  ho ch ng n h nế ạ ắ ạ

K  ho ch t i uế ạ ố ư

D  báo ự
nhu c uầ



13

III. D  báo nhu c u:ự ầ
1. Khái ni m: ệ

D  báo nhu c u là đánh giá s  l ng thuê bao k t n i đ n m i đi m c a m ng ự ầ ố ượ ế ố ế ỗ ể ủ ạ
l i và xu h ng phát tri n c a nó trong t ng laiướ ướ ể ủ ươ

2. Các khâu c a d  báo nhu c u:ủ ự ầ
- D  báoự
- Thu th p và x  lý s  li uậ ử ố ệ
- Đi u ch nh d  báo và đ a ra k t quề ỉ ự ư ế ả
3. Các y u t  c a d  báo nhu c u:ế ố ủ ự ầ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

N i sinhộ
- C c phí khách ướ
hàng
-Giá thi t b , chi phí ế ị
cho m ngạ
-Chi n l c s n ế ượ ả
ph mẩ
-Chi n l c ế ượ
maketing
-Chi n l c chăm ế ượ
sóc khách hàng

D  báo ự
nhu c uầ

Ngo i sinhạ
-Dân số
-S  h  gia đìnhố ộ
-S  các c  s  s n ố ơ ở ả
xu t kinh doanhấ
-Đi u ki n th c t  ề ệ ự ế
xây d ng m ngự ạ
-T c đ  tăng tr ng ố ộ ưở
kinh tế
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4. Các b c xác đ nh nhu c uướ ị ầ

IV. D  báo l u l ngự ư ượ
1. Khái ni m:ệ

D  báo l u l ng là c tính t ng s  l u l ng thông tin luân chuy n qua m ng ự ư ượ ướ ổ ố ư ượ ể ạ
t i m t th i đi m nh t đ nh ng v i nhu c u đã đ c d  báoạ ộ ờ ể ấ ị ứ ớ ầ ượ ự

2. Các y u t  liên quan đ n d  báo l u l ng và các b c xác đ nh l u l ngế ố ế ự ư ượ ướ ị ư ượ
- Các y u t  liên quan: ế ố
- Các b c xác đ nh l u l ng: 8 b cướ ị ư ượ ướ
V. K  ho ch đ nh tuy nế ạ ị ế
1. Khái ni m:ệ
2. Yêu c u và m c đích c a k  ho ch đ nh tuy nầ ụ ủ ế ạ ị ế
- Yêu c u:ầ
+ Vi c t o tuy n ph i khoa h c, tránh nh m l n, r i tuy nệ ạ ế ả ọ ầ ẫ ố ế
+ T o tuy n ph i linh ho t và ph i đ m b o các đi u ki n t i uạ ế ả ạ ả ả ả ề ệ ố ư
- M c đíchụ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ
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Tuy n ế
1

Tuy n 1 (alternative ế
route)

Tuy n 1ế

T ng ổ đài 3

T ng ổ đài 4

T ng ổ đài 1

 T ng ổ đài 
2

Nguyên t c đ nh tuy n luân phiênắ ị ế

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

3. Nguyên t c đ nh tuy nắ ị ế
- Đ nh tuy n c  đ nhị ế ố ị
- Đ nh tuy n luân phiênị ế
- Đ nh tuy n đ ngị ế ộ

 a. Tham s  c a tuy n:ố ủ ế

- L u l ng tuy n:ư ượ ế

- T i c a tuy n:ả ủ ế
Dùng đ  đánh giá m c đ  thông hay b n c a tuy n ho c m c đ  ph c v  c a ể ứ ộ ậ ủ ế ặ ứ ộ ụ ụ ủ
thi t b  trên tuy n đóế ị ế

tnX ∆= .
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b. Các ki u ki n trúc m ngể ế ạ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

M ng hình sao: Nút m ng trung tâm đ c đ u n i ki u nan hoa v i các nút ạ ạ ượ ấ ố ể ớ
m ng khu v c c p th p h n. Thích h p đ  đ u n i các nút m ng c p 4 và 5ạ ự ấ ấ ơ ợ ể ấ ố ạ ấ

M ng m t l i:  c u trúc này, t t c  các nút m ng đ c đ u n i tr c ti p v i ạ ắ ướ ở ấ ấ ả ạ ượ ấ ố ự ế ớ
nhau. Ki n trúc này phù h p v i m ng c p cao (nút c a qu c t  hay chuy n ế ợ ớ ạ ấ ử ố ế ể
ti p qu c gia)ế ố
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

M ng h n h p: trong các m ng k t n i ki u h n h p, s  d ng c  ạ ỗ ợ ạ ế ố ể ỗ ợ ử ụ ả
ph ng th c k t n i m t l i và hình saoươ ứ ế ố ắ ướ
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S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ

Xét v  khía c nh các ch c năng c a các h  th ng thi t b  ề ạ ứ ủ ệ ố ế ị
trên m ng thì m ng vi n thông bao g m: ạ ạ ễ ồ

  M ng chuy n m chạ ể ạ
  M ng truy nh pạ ậ
  M ng truy n d nạ ề ẫ
  Các m ng ch c năng.ạ ứ  
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M ng chuy n m chạ ể ạ

-   M ng chuy n m ch: có ch c năng chuy n d  li u t  m t giao di n này và phân ph i ạ ể ạ ứ ể ữ ệ ừ ộ ệ ố
nó sang m t giao di n khác, l a ch n đ ng đi t t nh t mà v n l u gi  đ c các thông ộ ệ ự ọ ườ ố ấ ẫ ư ữ ượ
tin. 

-   Vi t Nam, m ng chuy n m ch có 4 c p (d a trên các c p t ng đài chuy n m ch): Ở ệ ạ ể ạ ấ ự ấ ổ ể ạ
quá giang qu c t , quá giang đ ng dài, n i t nh và n i h tố ế ườ ộ ỉ ộ ạ  

Nút c p 1ấ

Nút c p 2ấ

Nút c p 3ấ

Nút c p 4ấ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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    Nút c p 1 (t ng đài qu c t ): có 3 c a đi qu c t  Hà N i – Đà ấ ổ ố ế ử ố ế ộ
N ng – TP. H  Chí Minh. Thi t b  chuy n m ch là t ng đài AXE-ẵ ồ ế ị ể ạ ổ
105 c a hãng Ericsson.ủ

   Nút c p 2 (T ng đài chuy n ti p qu c gia): g m các t ng đài Toll ấ ổ ể ế ố ồ ổ
đ t  Hà N i, TP. HCM, Đà N ng, đ m nhi m vi c chuy n ti p ặ ở ộ ẵ ả ệ ệ ể ế
l u l ng đ ng dài và gi a các vùng l u l ng. ư ượ ườ ữ ư ượ

   Nút c p 3 (Tr m host và v  tinh): các tr m host đ c n i v i nhau ấ ạ ệ ạ ượ ố ớ
và v i các t ng đài toll theo 1 vòng ring c p 1. sau đó m i host l i ớ ổ ấ ỗ ạ
đ c n i v i các tr m v  tinh c a nó b i 1 ho c vài vòng ring c p 2ượ ố ớ ạ ệ ủ ở ặ ấ

   Nút c p 4 (Các t ng đài đ c l p): t ng đài đ c l p dung l ng nh  ấ ổ ộ ậ ổ ộ ậ ượ ỏ
đ c n i v i các host và t ng đài v  tinh theo ph ng th c hình saoượ ố ớ ổ ệ ươ ứ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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Hình:  C u trúc m ng chuuy n m ch PSTNấ ạ ể ạ

Ring m ng qu c giaạ ố

Ring các host
(c p 1)ấ

Ring v  tinhệ
(c p 2)ấ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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-   Các đ n v  đi u hành m ng chuy n m ch: VTI, VTN và các b u đi n t nh ơ ị ề ạ ể ạ ư ệ ỉ

-   VTI:   qu n lý các t ng đài chuy n m ch quá giang qu c t  ả ổ ể ạ ố ế

-   VTN: qu n lý các t ng đài chuy n m ch quá giang đ ng dài t i 3 trung tâm Hà N i, ả ổ ể ạ ườ ạ ộ
Đà N ng và TpHCM ẵ

-   B u đi n t nh: qu n lý các t ng đài chuy n m ch n i h t và n i t như ệ ỉ ả ổ ể ạ ộ ạ ộ ỉ

-   Các lo i t ng đài có trên m ng vi n thông Vi t Nam: A1000E c a Alcatel,  ạ ổ ạ ễ ệ ủ
EAX61Σ c a NEC, AXE10 c a Ericsson, EWSD c a Siemens.ủ ủ ủ
-   Các công ngh  chuy n m ch đ c s  d ng: chuy n m ch kênh (PSTN), X.25 ệ ể ạ ượ ử ụ ể ạ
relay, ATM (s  li u)ố ệ
-   Nhìn chung m ng chuy n m ch t i Vi t Nam còn nhi u c p và vi c đi u khi n ạ ể ạ ạ ệ ề ấ ệ ề ể
b  phân tán trong m ng (đi u khi n n m t i các t ng đài). ị ạ ề ể ằ ạ ổ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng truy nh pạ ậ

PSTN
ISDN
PDN

M ng ạ
Truy
nh pậ

POTS
ISDN
V.24
V.25

SNI UNI

-  Là chu i các th c th  truy n d n gi a SNI và UNIỗ ự ể ề ẫ ữ
-  M ng truy nh p ch u trách nhi m truy n t i các d ch v  vi n thông ạ ậ ị ệ ề ả ị ụ ễ
-- Các m ng cung c p d ch v  khác nhau có m ng truy nh p t ng ngạ ấ ị ụ ạ ậ ươ ứ  

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng truy n d nạ ề ẫ
-   H  th ng thi t b  truy n d n trên m ng vi n thông VNPT hi n nay ch  ệ ố ế ị ề ẫ ạ ễ ệ ủ
y u s  d ng hai lo i công ngh  là: cáp quang SDH và vi ba PDH.ế ử ụ ạ ệ
-   Cáp quang SDH: Thi t b  này do nhi u hãng khác nhau cung c p là: ế ị ề ấ
Northern Telecom, Siemens, Fujitsu, Alcatel, Lucent, NEC, Nortel. Các thi t ế
b  có dung l ng 155Mb/s, 622 Mb/s, 2.5 Gb/s.ị ượ
-    Vi ba PDH: Thi t b  này cũng có ngu n g c t  nhi u hãng cung c p ế ị ồ ố ừ ề ấ
khác nhau nh  Siemens, Alcatel, Fujitsu, SIS, SAT, NOKIA, AWA. Dung ư
l ng 140 Mb/s, 34 Mb/s và n*2 Mb/s. Công ngh  vi ba SDH đ c s  d ng ượ ệ ượ ử ụ
h n ch  v i s  l ng ít.ạ ế ớ ố ượ
-    M ng truy n d n có 3 c p: m ng truy n d n qu c t , m ng truy n ạ ề ẫ ấ ạ ề ẫ ố ế ạ ề
d n liên t nh và m ng truy n d n n i t nh.ẫ ỉ ạ ề ẫ ộ ỉ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng truy n d n liên t nhạ ề ẫ ỉ
M ng truy n d n liên t nh b ng cáp quang:ạ ề ẫ ỉ ằ

M ng truy n d n đ ng tr c qu c gia n i gi a Hà N i và TpHCM dài 4000km, s  ạ ề ẫ ườ ụ ố ố ữ ộ ử

d ng STM-16, đ c chia thành 4 vòng ring t i Hà Tĩnh, Đà N ng, Qui Nh n và TP.HCMụ ượ ạ ẵ ơ  

Hà N iộ Hà Tĩnh Đà N ngẵ Quy Nh nơ TP.HCM

884km 834km 817km 1424km 

Các đ ng truy n d n khác: Hà N i – H i Phòng, Hà N i– Hòa Bình, TpHCM – Vũng ườ ề ẫ ộ ả ộ
Tàu, Hà N i – Ph  Lý – Nam Đ nh, Đà N ng – Tam Kỳ. Các tuy n truy n d n liên t nh ộ ủ ị ẵ ế ề ẫ ỉ
này dùng STM-4 

M ng truy n d n liên t nh b ng vô tuy n: dùng h  th ng vi ba SDH (STM-1, dung ạ ề ẫ ỉ ằ ế ệ ố
l ng 155Mbps), PDH (dung l ng 4Mbps, 6Mbps, 140Mbps). Ch  có tuy n Bãi Cháy ượ ượ ỉ ế
– Hòn Gai dùng SDH, các tuy n khác dùng PDH.ế

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng truy n d n n i t nhạ ề ẫ ộ ỉ
   Kho ng 88% các tuy n truy n d n n i t nh s  d ng h  th ng vi ba. Trong ả ế ề ẫ ộ ỉ ử ụ ệ ố
t ng lai khi nhu c u t i tăng thì các tuy n này s  đ c thay th  b i h  ươ ầ ả ế ẽ ượ ế ở ệ
th ng truy n d n quang.ố ề ẫ

M ng ch c năngạ ứ

 M ng báo hi uạ ệ
 M ng đ ng bạ ồ ộ
 M ng qu n lýạ ả

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng báo hi u   ạ ệ

-  Vai trò c a báo hi u trong m ng vi n thông: thi t l p, giám ủ ệ ạ ễ ế ậ
sát, gi i phóng cu c g i và cung c p d ch v  nâng cao. ả ộ ọ ấ ị ụ
-  Phân lo i báo hi u:ạ ệ
 Báo hi u đ ng dây thuê baoệ ườ
 Báo hi u liên đài : g m có báo hi u CAS và CCSệ ồ ệ
CAS : g m báo hi u tr ng thái đ ng và báo hi u thanh ghi ồ ệ ạ ườ ệ
(R2)
CCS: báo hi u kênh chungệ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng báo hi uạ ệ

- M ng vi n thông Vi t Nam s  d ng hai lo i báo hi u R2 ạ ễ ệ ử ụ ạ ệ
và SS7 

-Báo hi u R2 là báo hi u CAS, và là báo hi u t ng t  nên ệ ệ ệ ươ ự
dung l ng th p, đang d n đ c lo i b .ượ ấ ầ ượ ạ ỏ

-Báo hi u SS7:đ c đ a vào khai thác t i Vi t Nam theo ệ ượ ư ạ ệ
chi n l c tri n khai t  trên xu ng d i theo tiêu chu n ế ượ ể ừ ố ướ ẩ
c a ITU (khai thác th  nghi m t  năm 1995 t i VTN và ủ ử ệ ừ ạ
VTI). Cho đ n nay, m ng báo hi u s  7 đã hình thành v i ế ạ ệ ố ớ
m t c p STP (Đi m chuy n m ch báo hi u) t i 3 trung ộ ấ ể ể ạ ệ ạ
tâm (Hà N i, Đà N ng, H  Chí Minh) c a 3 khu v c (B c, ộ ẵ ồ ủ ự ắ
Trung, Nam) và đã ph c v  khá hi u qu .ụ ụ ệ ả   

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng báo hi u SS7  Vi t Namạ ệ ở ệ   

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng đ ng bạ ồ ộ

-  M c đích c a m ng đ ng b  là t o ra s  đ ng nh t v  tín hi u ụ ủ ạ ồ ộ ạ ự ồ ấ ề ệ
xung nh p c a các thi t b  trong m ng.  ị ủ ế ị ạ

-  Các ph ng pháp đ ng b  m ng: ươ ồ ộ ạ

  Ph ng pháp c n đ ng b : các nút trong m ng đ c cung c p ươ ậ ồ ộ ạ ượ ấ
b i m t tín hi u đ ng b  chu n, ch t l ng cao, khi đó các nút ở ộ ệ ồ ộ ẩ ấ ượ
ho t đ ng m t cách đ c l p v  m t xung nh pạ ộ ộ ộ ậ ề ặ ị

  Ph ng pháp đ ng b  t ng h : M i nút m ng v n có m t ươ ồ ộ ươ ỗ ỗ ạ ẫ ộ
đ ng h  chu n nh ng xung nh p c p cho nút này đ c l y trung ồ ồ ẩ ư ị ấ ượ ấ
bình. 

  Ph ng pháp đ ng b  ch  t  : có đ ng h  chu n, đ  chính ươ ồ ộ ủ ớ ồ ồ ẩ ộ
xác cao (10-13  – 10-12) th c hi n ch c năng cung c p tín hi u đ ng ự ệ ứ ấ ệ ồ
b  cho các nút m ng khác.ộ ạ

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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M ng đ ng bạ ồ ộ

M ng đ c phân thành 3 vùng đ c l p, m i vùng có 2 ạ ượ ộ ậ ỗ
đ ng h  m u, m t đ ng h  chính và m t đ ng h  d  ồ ồ ẫ ộ ồ ồ ộ ồ ồ ự
phòng. Các đ ng h  này đ c đ t t i trung tâm c a 3 ồ ồ ượ ặ ạ ủ
vùng và đ c đi u ch nh theo ph ng th c c n đ ng bượ ề ỉ ươ ứ ậ ồ ộ 

S  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướS  l c v  c u trúc m ng vi n thông n c taơ ượ ề ấ ạ ễ ướ
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VI. K  ho ch đánh sế ạ ố
1. Khái ni mệ
2. M c đích, yêu c uụ ầ
M c đích:ụ  cung c p cho m i thuê bao, m i d ch v  m ng có m t mã s  nh t đ nhấ ỗ ỗ ị ụ ạ ộ ố ấ ị
Yêu c u: ầ
- Mã s  c a các thuê bao ph i chu n hoá ố ủ ả ẩ
- K  ho ch đánh s  ph i th ng nh t chung trên toàn m ngế ạ ố ả ố ấ ạ
- K  ho ch đánh s  ph i n đ nh trong m t th i gian lâu dàiế ạ ố ả ổ ị ộ ờ
- C u t o s  ph i đ n gi n, t o thu n l i cho công tác qu n lý m ngấ ạ ố ả ơ ả ạ ậ ợ ả ạ
- Mã s  ph i phù h p v i t ng lo i d ch vố ả ợ ớ ừ ạ ị ụ
3. Các b c xây d ng k  ho ch đánh s : ướ ự ế ạ ố 3 b cướ
4. Các quy lu t đánh sậ ố
- Quy lu t đánh s  đóngậ ố
- Quy lu t đánh s  mậ ố ở

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ
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5. C u t o sấ ạ ố
a. S  qu c giaố ố

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

ITU-T quy đ nh r ng con s  'O' làm s  ti n t  trung k  ị ằ ố ố ề ố ế
 Mã vùng có th  bao g m m t hay vài con s  .ể ồ ộ ố
M i m t t ng đài n i h t trong m t vùng đ c gán m t mã riêng.ỗ ộ ổ ộ ạ ộ ượ ộ

Mã t ng đàiổ  Mã vùngTi n t  trung ề ố
kế

S  thuê baoố+++

S  thuê baoố

  S  qu c giaố ố

C u t o s  qu c giaấ ạ ố ố  

b. S  qu c tố ố ế
S  thuê baoố Mã t ng đàiổMã vùngMã qu c giaốTi n t  ề ố

qu c tố ế
 

+ ++
+

S  qu c giaố ố
S  qu c t  ố ố ế

C u t o s  qu c tấ ạ ố ố ế 
ITU-T quy đ nh '00' là s  ti n t  qu c t .ị ố ề ố ố ế
+ Mã qu c gia có th  có t  1 t i 3 con s  . ITU-T  đ a ra b ng mã qu c gia c a các n c .ố ể ừ ớ ố ư ả ố ủ ướ
+ S  k t h p gi a mã qu c gia và s  qu c gia t o thành s  qu c t  .ự ế ợ ữ ố ố ố ạ ố ố ế
* ITU-T đã khuy n ngh  r ng con s  qu c t  không nên v t quá 12 con s  . ế ị ằ ố ố ế ượ ố Do đó s  l ng các con ố ượ
s  trong s  qu c gia ph i là (12-n).ố ố ố ả
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VII. K  ho ch c c phíế ạ ướ
1. Khái ni mệ

K  ho ch c c phí là t ng h p các bi n pháp  v  m t t  ch c và m t k  thu t ế ạ ướ ổ ợ ệ ề ặ ổ ứ ặ ỹ ậ
nh m xây d ng m t khung tính c c cho khách hàng s  d ng m ng đáp ng các ằ ự ộ ướ ử ụ ạ ứ
yêu c u đ  ra.ầ ề

2. Các c u đ i v i k  ho ch c c phíầ ố ớ ế ạ ướ
- K  ho ch c c phí ph i th t s  công b ngế ạ ướ ả ậ ự ằ
- K  ho ch c c phí ph i n đ nh trong th i gian dàiế ạ ướ ả ổ ị ờ
- Đ n gi n, d  hi u, có đ  tin c y cao, chính xácơ ả ễ ể ộ ậ
3. Các d ng c c phíạ ướ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

 Tính c c d a trên s  l ng cu c g iướ ự ố ượ ộ ọ
Ph ng pháp này ch  quan tâm đ n s  l ng cu c g i, không đ  c p đ n th i gian ươ ỉ ế ố ượ ộ ọ ề ậ ế ờ
duy tr  cu c g i. u đi m là đ n gi n hoá các thi t b  tính và l u c c, nh ng ỡ ộ ọ Ư ể ơ ả ế ị ư ướ ư
nh c đi m là các cu c g i có th  di n ra lâu.ượ ể ộ ọ ể ễ
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

 Tính c c d a trên th i gian duy trì cu c g iướ ự ờ ộ ọ
Th i gian duy trì cu c g i đ c tính t  khi thuê bao b  g i nh c máy tr  l i cho t i khi ờ ộ ọ ượ ừ ị ọ ấ ả ờ ớ
cu c g i đ c gi i phóng. Trong ph ng pháp này có l i khi mà cu c g i di n ra dài.ộ ọ ượ ả ươ ợ ộ ọ ễ

 Tính c c d a trên th i gian duy trì cu c g i và kho ng cáchướ ự ờ ộ ọ ả
Thông th ng các cu c g i đ ng dài c n s  d ng nhi u thi t b  h n so v i các ườ ộ ọ ườ ầ ử ụ ề ế ị ơ ớ
cu c g i n i h t nên c c s  cao h n. Do đó kho ng cách là tiêu chí quan tr ng cho ộ ọ ộ ạ ướ ẽ ơ ả ọ
vi c tính c c cho các cu c g i đ ng dài cùng v i th i gian duy tr  cu c g i. ệ ướ ộ ọ ườ ớ ờ ỡ ộ ọ
Kho ng cả ách  đây đ  c p t i kho ng cách gi a t ng đài ch  g i và t ng đài b  g i. ở ề ậ ớ ả ữ ổ ủ ọ ổ ị ọ
Đ  ph c v  cho vi c tính c c, m ng qu c gia đ c chia thành nhi u vùng c c ể ụ ụ ệ ướ ạ ố ượ ề ướ
khác nhau m i vùng đ c quy đ nh m t m c c c c  đ nh.ỗ ượ ị ộ ứ ướ ố ị

 Tính c c ph  thu c vào kh i l ng thông tinướ ụ ộ ố ượ
Trong thông tin s  li u th  vi c tính c c có th  d a trên kh i l ng thông tin đó đ c ố ệ ỡ ệ ướ ể ự ố ượ ượ
chuy n.ể

Ki u tính c c này thì r t d  hi u đ i v i ng i s  d ng. Đ i v i thông tin s  li u, ví ể ướ ấ ễ ể ố ớ ườ ử ụ ố ớ ố ệ
d  trong chuy n m ch gói c c đ c tính ph  thu c s  l ng gói đ c chuy n đi.ụ ể ạ ướ ượ ụ ộ ố ượ ượ ể

Kh i l ng thông tin (bit) = T c đ  bít * th i gian truy nố ượ ố ộ ờ ề
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4. Các h  th ng tính c cệ ố ướ  

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

a. H  th ng tính c c đ u (Flat - Rate System)ệ ố ướ ề
Đây là cách tính c c đ n gi n nh t, không quan tâm t i s  l ng cu c g i cũng nh  th i ướ ơ ả ấ ớ ố ượ ộ ọ ư ờ
gian duy trì cu c g i. M t m c c c c  đ nh đ c đ t ra cho ng i s  d ng trong m t ộ ọ ộ ứ ướ ố ị ượ ặ ườ ử ụ ộ
kho ng th i gian thông th ng là m t tháng. Tuy nhiên ph ng pháp này có m t s  u ả ờ ườ ộ ươ ộ ố ư
nh c đi m.ượ ể
. u đi m Ư ể
. Nh c đi mượ ể  

b. H  th ng tính c c d a trên cu c thông tin (Measured - Rate System)ệ ố ướ ự ộ
Trong các h  th ng tính c c theo cu c g i  thì thông tin c c có th  ph  thu c vào th i ệ ố ướ ộ ọ ướ ể ụ ộ ờ
gian duy trì cu c g i và kho ng cách thông tin. N u m c c c cho  m t c  ly c  đ nh trong ộ ọ ả ế ứ ướ ộ ự ố ị
kho ng th i gian T là a thì m c c c cho m t cu c thông tin có th  tính theo công th c ả ờ ứ ướ ộ ộ ể ứ
sau:
M c c c = a * t/Tứ ướ
Trong đó :
a : là m c c c cho m t c  ly nh t đ nh trong kho ng th i gian Tứ ướ ộ ự ấ ị ả ờ
t : là th i gian duy tr  cu c thông tinờ ỡ ộ
T: Chu kỳ tính 
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

Vùng 
B

Vùng 
A

Vùng 
C

20 Km 70Km

Ví d  vi c tính c c theo chu kỳ c  đ nhụ ệ ướ ố ị   Tính c c theo chu kì c  đ nhướ ố ị

Kho ng cáchả
T  1 t i 3 ừ ớ
phút đ uầ

M i phút sau ỗ
đó

< 40 Km 60 20

41 - 60 Km 90 30

61 - 80 Km 120 40

* Đ i v i cu c g i t  vùng A t i vùng Bố ớ ộ ọ ừ ớ

60 T ng 120ổ

20

20

20

3 4 5 6

0

Phút

* Đ i v i cu c g i t  vùng A t i vùng Cố ớ ộ ọ ừ ớ

12060 T ng 240ổ

400

40

400

3 4 5 6

0

Phút
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

VIII. K  ho ch báo hi uế ạ ệ
1. Khái ni mệ
- Tín hi u báo hi uệ ệ
- Báo hi u ?ệ
- K  ho ch báo hi uế ạ ệ
2. Phân lo iạ
- Báo hi u thuê baoệ
- Báo hi u liên đàiệ

Máy g iọ
Báo hi u thuê ệ
bao

Báo hi u thuê ệ
bao

Báo hi u thuê ệ
bao

TĐ b  g iị ọ

Máy b  ị
g iọ

TĐ ch  ủ
g iọ

1
2

3 4

5

6

8 7

12

9

10 11

13
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IX. K  ho ch đ ng bế ạ ồ ộ
1. Khái ni mệ
2. M c đíchụ
3. Các ph ng th c đ ng b  m ngươ ứ ồ ộ ạ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

• Ph ng th c c n đ ng bươ ứ ậ ồ ộ  (Plesiochronous  Synchronization Method)

các t ng đài trên m ng l p đ t các b  t o dao đ ng đ c l p nhau đ  cung c p tín ổ ạ ắ ặ ộ ạ ộ ộ ậ ể ấ
hi u đ ng h  đi u khi n cho quá trình làm vi c c a t ng đài đó.ệ ồ ồ ề ể ệ ủ ổ  

∼

∼

∼
Ph ng th c c n đ ng bươ ứ ậ ồ ộ

• Ph ng th c đ ng b  ch  tươ ứ ồ ộ ủ ớ  (Master - Slaver Synchronization Method) 

 

  

 

  

 

Đ ng h  ồ ồ
ch  ủ

Đ ng h  ồ ồ
t  ớ

Đ ng h  ồ ồ
t  ớ

Ph ng th c đ ng b  ch  - tươ ứ ồ ộ ủ ớ
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

• Ph ng th c đ ng b  t ng hươ ứ ồ ộ ươ ỗ 

  

 

      Ph ng th c đ ng b  t ng hươ ứ ồ ộ ươ ỗ

Trong ph ng th c đ ng b  này các đ ng h  khác nhau đ c l p đ t t i các ươ ứ ồ ộ ồ ồ ượ ắ ặ ạ
t ng đài trên m ng và đi u khi n t ng h  l n nhau đ  t o ra ngu n đ ng h  b  ổ ạ ề ể ươ ỗ ẫ ể ạ ồ ồ ồ ộ
chung cho m i đ ng h  trên m ng.ọ ồ ồ ạ  

u đi m :Ư ể
- Không yêu c u đ ng h  có đ  n đ nh cao cho các t ng đài trên m ng.ầ ồ ồ ộ ổ ị ổ ạ
- Các t ng đài không c n phân c p (khác v i h  th ng đ ng b  ch  t ).ổ ầ ấ ớ ệ ố ồ ộ ủ ớ
Nh c đi m :ượ ể
- Khi m t đ ng h  t i t ng đài trên m ng b  l i, thì toàn m ng b  nh h ng.ộ ồ ồ ạ ổ ạ ị ỗ ạ ị ả ưở
- Các đ ng phân ph i tín hi u đ ng h  đ ng b  hình thành theo ki u m ch vòng do đó ườ ố ệ ồ ồ ồ ộ ể ạ
vi c cách ly l i ra kh i h  th ng khó khăn h n.ệ ỗ ỏ ệ ố ơ
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

M ng đ ng b  Vi t Namạ ồ ộ ệ

M ng đ ng b  Vi t Nam ho t đ ng theo ph ng th c ch  t  có d  phòng. M ng ạ ồ ộ ệ ạ ộ ươ ứ ủ ớ ự ạ
đ ng b  c a VNPT bao g m 4 c p là: c p 0, c p 1, c p 2, c p 3. ồ ộ ủ ồ ấ ấ ấ ấ ấ

Trong đó:
- C p 0ấ : là c p c a các đ ng h  ch  qu c gia. S  d ng đ ng h  có đ  n đ nh t n ấ ủ ồ ồ ủ ố ử ụ ồ ồ ộ ổ ị ầ

s ,1.10E-11 (đ ng h  Cesium). ố ồ ồ
- C p 1ấ : là c p tr c đ ng b  tr c ti p t  đ ng h  ch  (PRC) t i các t ng đài nút ấ ụ ồ ộ ự ế ừ ồ ồ ủ ớ ổ

chuy n ti p qu c t , chuy n ti p qu c gia và các đ ng h  th  c p. ể ế ố ế ể ế ố ồ ồ ứ ấ
- C p 2ấ : là c p m ng đ ng b  t  đ ng h  c a các nút chuy n ti p qu c t  ho c ấ ạ ồ ộ ừ ồ ồ ủ ể ế ố ế ặ

chuy n ti p qu c gia ho c đ ng h  th  c p t i các t ng đài HOST và các t ng đài có trung ể ế ố ặ ồ ồ ứ ấ ớ ổ ổ
k  v i các nút chuy n ti p qu c t  và chuy n ti p qu c gia. ế ớ ể ế ố ế ể ế ố

- C p 3ấ : là c p m ng  đ ng b  t  đ ng h  c a các t ng đài HOST và t  các t ng đài ấ ạ ồ ộ ừ ồ ồ ủ ổ ừ ổ
có trung k  v i các nút chuy n ti p qu c t  và chuy n ti p qu c gia t i các thi t b  thu c ế ớ ể ế ố ế ể ế ố ớ ế ị ộ
ph n m ng c p th p h n. ầ ạ ấ ấ ơ

- M ng đ c phân thành 3 vùng đ c l p, m i vùng có 2 đ ng h  m u, m t đ ng h  chính ạ ượ ộ ậ ỗ ồ ồ ẫ ộ ồ ồ
và m t đ ng h  d  phòng. Các đ ng h  này đ c đ t t i trung tâm c a 3 vùng và đ c ộ ồ ồ ự ồ ồ ượ ặ ạ ủ ượ
đi u ch nh theo ph ng th c c n đ ng b  ề ỉ ươ ứ ậ ồ ộ
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 1: Trình t  th c hi n quá trình l p k  ho chự ự ệ ậ ế ạ

VIII. CÁC K  HO CH KHÁCẾ Ạ
1. K  ho ch truy n d nế ạ ề ẫ  

Truy n d n là quá trình truy n thông tin gi a các đi m trong m t h  th ng hay m t ề ẫ ề ữ ể ộ ệ ố ộ
m ng nào đó. Thông th ng kho ng cách tuy n thông tin gi a  hai đi m đ u cu i là r t ạ ườ ả ế ữ ể ầ ố ấ
dài. Các h  th ng này g i là  các ph n t  m ng nh  t ng đài, đ c n i v i các h  th ng ệ ố ọ ầ ử ạ ư ổ ượ ố ớ ệ ố
khác b ng k t n i cung c p b i h  th ng truy n d n. ằ ế ố ấ ở ệ ố ề ẫ

2. K  ho ch ch t l ng d ch vế ạ ấ ượ ị ụ

Ch t l ng thông tin ấ ượ

Ch t l ng chuy n ấ ượ ể
m chạ

Ch t l ng  đàm tho iấ ượ ạ

Đ  n đ nhộ ổ ị

Tr  đ u n iễ ấ ố

Ch t l ng m ch phát ấ ượ ạ

Ch t l ng m ch thu ấ ượ ạ

Ch t l ng truy n d n ấ ượ ề ẫ

Đ  không s n sàng ộ ẵ

T  l  l i ỷ ệ ỗ

T n th t đ u n iổ ấ ấ ố

Phân lo i ch t l ng thông tinạ ấ ượ  
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I. Quy ho ch v  trí t ng đàiạ ị ổ
1. Ý nghĩa

2. M c đích:ụ
 Xác đ nh s  l ng t ng đài c n l p đ t, dung l ng m i thuê baoị ố ượ ổ ầ ắ ặ ượ ỗ
 Xác đ nh đ c v  trí đ t t ng đàiị ượ ị ặ ổ
 T ng chi phí cho vi c quy ho ch v  trí t ng đàiổ ệ ạ ị ổ
3. Yêu c uầ
4. Xác đ nh vùng t ng đàiị ổ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 2: Quy ho ch m ng vi n thôngạ ạ ễ

Ph m vi vùng TĐạ Kích c  TĐỡ V  trí TĐị

Nhu c uầ S  l ng các tuy n TDố ượ ế

Chi phí Chi phí đ ng dâyườ

T ng chi phíổ
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II. Quy ho ch m ng truy n d nạ ạ ề ẫ
1. M c đíchụ
2. Yêu c u:ầ
 Hi u qu  kinh t  ệ ả ế
 Đ  tin c yộ ậ
 Ch t l ng truy n d nấ ượ ề ẫ
 C u hìnhấ

Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 2: Quy ho ch m ng vi n thôngạ ạ ễ

C u hình MTDấ

M ch TD t i uạ ố ư

Đ nh tuy nị ế

S  l ng các tuy nố ượ ế

Ch t l ng TDấ ượ

Tính toán m ch r iạ ỗ

Xđ các tuy n CBế

Xác đ nh LLTị

T o nhóm m chạ ạCh t l ng n đ nhấ ượ ổ ị

Các tiêu chu n ng d ngẩ ứ ụ

C u hình MVTấ
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Ch ng II: Các k  ho ch c  b n xây d ng m ng vi n thôngươ ế ạ ơ ả ự ạ ễ  

Bài 2: Quy ho ch m ng vi n thôngạ ạ ễ

III. Quy ho ch m ng l i thuê baoạ ạ ướ

1. C u trúc m ng thuê baoấ ạ

2. Yêu c u đ i v i m ng truy n d n thuê baoầ ố ớ ạ ề ẫ
 Th  hi n tính khoa h cể ệ ọ
 Thu n ti n cho vi c s a ch a, l p đ t, b o d ngậ ệ ệ ử ữ ắ ặ ả ưỡ
 Ti t ki m chi phí đ ng dâyế ệ ườ
 Phù h p v i quy ho ch c a khu v cợ ớ ạ ủ ự
 Ngăn cách nh h ng c a các y u t  làm gi m ch t l ng c a ả ưở ủ ế ố ả ấ ượ ủ

m ng l i truy n d n thuê baoạ ướ ề ẫ
 Chu n b  c u hình d  phòngẩ ị ấ ự
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CH NG IIIƯƠ
CÁC M NG CUNG C P D CH V  VI N THÔNGẠ Ấ Ị Ụ Ễ

 M ng Telex: dùng đ  g i các b c đi n d i d ng ký t  đã đ c mã ạ ể ử ứ ệ ướ ạ ự ượ
hoá b ng 5 bit (mã Baudot). T c đ  truy n r t th p (t  75 t i 300 ằ ố ộ ề ấ ấ ừ ớ
bit/s).

 M ng đi n tho i công c ng, còn g i là m ng POTS (Plain Old ạ ệ ạ ộ ọ ạ
Telephone Service):  đây thông tin ti ng nói đ c s  hóa và chuy n ở ế ượ ố ể
m ch  h  th ng chuy n m ch đi n tho i công c ng PSTNạ ở ệ ố ể ạ ệ ạ ộ

 M ng truy n s  li u: bao g m các m ng chuy n m ch gói đ  trao đ i ạ ề ố ệ ồ ạ ể ạ ể ổ
s  li u gi a các máy tính d a trên giao th c c a X.25 và h  th ng ố ệ ữ ự ứ ủ ệ ố
truy n s  li u chuy n m ch kênh d a trên các giao th c X.21.ề ố ệ ể ạ ự ứ

 Các tín hi u truy n hình có th  đ c truy n theo ba cách: truy n b ng ệ ề ể ượ ề ề ằ
sóng vô tuy n, truy n qua h  th ng m ng truy n hình cáp CATV ế ề ệ ố ạ ề
(Community Antenna Television) b ng cáp đ ng tr c ho c truy n qua ằ ồ ụ ặ ề
h  th ng v  tinh, hay còn g i là truy n hình tr c ti p DBS (Direct ệ ố ệ ọ ề ự ế
Broadcast System).
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 PSTN (Public Switching Telephone Network) là m ng chuy n m ch ạ ể ạ
tho i công c ng. ạ ộ

 ISDN (Integrated Service Digital Network) là m ng s  tích h p d ch v . ạ ố ợ ị ụ
ISDN cung c p nhi u lo i ng d ng tho i và phi tho i trong cùng m t ấ ề ạ ứ ụ ạ ạ ộ
m ng và xây d ng giao ti p ng i s  d ng – m ng đa d ch v  b ng ạ ự ế ườ ử ụ ạ ị ụ ằ
m t s  gi i h n ộ ố ớ ạ

 PSDN (Public Switching Data Network) là m ng chuy n m ch s  li u ạ ể ạ ố ệ
công c ng. PSDN ch  y u cung c p các d ch v  s  li u. M ng PSDN ộ ủ ế ấ ị ụ ố ệ ạ
bao g m các PoP (Point of Presence) và các thi t b  truy nh p t  xa. ồ ế ị ậ ừ
Hi n nay, PSDN đang phát tri n v i t c đ  r t nhanh do s  bùng n  c a ệ ể ớ ố ộ ấ ự ổ ủ
d ch v  Internet và các m ng riêng o (Virtual Private Network).ị ụ ạ ả

 M ng di đ ng GSM và CDMA: m ng cung c p d ch v  tho i t ng t  ạ ộ ạ ấ ị ụ ạ ươ ự
nh  PSTN nh ng qua đ ng truy nh p vô tuy n. M ng này chuy n ư ư ườ ậ ế ạ ể
m ch d a trên công ngh  ghép kênh phân th i gian công ngh  ghép kênh ạ ự ệ ờ ệ
phân t n s  và mã ầ ố

CH NG IIIƯƠ
CÁC M NG CUNG C P D CH V  VI N THÔNGẠ Ấ Ị Ụ Ễ
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Các h n ch  c a m ng vi n thôngạ ế ủ ạ ễ
 n c ta hi n nayướ ệ

 H n ch  trong vi c phân c p m ng theo đ a lý ạ ế ệ ấ ạ ị
hành chính

 Các d ch v  t n t i trên nh ng m ng riêng lị ụ ồ ạ ữ ạ ẻ
 M ng vi n thông hi n t i đang có c u trúc đóngạ ễ ệ ạ ấ
 S  b t c p trong vi c cung c p d ch v  m iự ấ ậ ệ ấ ị ụ ớ
 Qu n lý m ng khó khănả ạ
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I. T m quan tr ng c a công tác qu n lý MVTầ ọ ủ ả

CH NG IVƯƠ
QU N LÝ M NG VI N THÔNGẢ Ạ Ễ

II. M ng qu n lý m ng vi n thông TMN (Telecommunication Management ạ ả ạ ễ
Network)

1. Gi i thi u v  TMNớ ệ ề
- TMN là m ng qu n lý vi n thông, cung c p các ho t đ ng qu n lý liên quan đ n ạ ả ễ ấ ạ ộ ả ế

MVT, qua đó các nhà khai thác m ng, các nhà qu n lý m ng s  th c hi n đ c ạ ả ạ ẽ ự ệ ượ
các quy t đ nh qu n lý c a mìnhế ị ả ủ

- M c đích: khai thác, b o d ng và ki m soát m ng m t cách hi u qu  nh t và ụ ả ưỡ ể ạ ộ ệ ả ấ
cung c p s  li u thu đ c qua nh ng ho t đ ng trên cho vi c quy ho ch thi t k  ấ ố ệ ượ ữ ạ ộ ệ ạ ế ế
và xây d ngự

- D  án xây d ng trung tâm qu n lý m ng vi n thông qu c gia đang trong quá trình ự ự ả ạ ễ ố
chu n b  đ  ti n t i tri n khai.ẩ ị ể ế ớ ể  
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CH NG IVƯƠ
QU N LÝ M NG VI N THÔNGẢ Ạ Ễ

M i liên h  ch c năng gi a TMN và m ng vi n thông ố ệ ứ ữ ạ ễ
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CH NG IVƯƠ
QU N LÝ M NG VI N THÔNGẢ Ạ Ễ

Các nhà cung c p d ch vấ ị ụ

-    T i n c ta có 2 d ng nhà cung c p d ch v : đó là ạ ướ ạ ấ ị ụ
các nhà cung c p d ch v  truy n th ng (ch  y u là ấ ị ụ ề ố ủ ế
tho i) và nhà cung c p d ch v  m i (các d ch v  s  ạ ấ ị ụ ớ ị ụ ố
li u, Internet,…).ệ

-   Các nhà khai thác d ch v  truy n th ng bao g m ị ụ ề ố ồ
t ng công ty b u chính vi n thông Vi t Nam (VNPT), ổ ư ễ ệ
công ty vi n thông quân đ i (Vietel), công ty c  ph n ễ ộ ổ ầ
vi n thông Sài Gòn (SPT), công ty vi n thông đi n l c ễ ễ ệ ự
(ETC).

-   Các nhà khai thác d ch v  m i bao g m FPT, SPT, ị ụ ớ ồ
Netnam, …
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CH NG IVƯƠ
QU N LÝ M NG VI N THÔNGẢ Ạ Ễ

III. Các ch c năng qu n lý m ngứ ả ạ
 Qu n lý c u hìnhả ấ
 Qu n lý hi u qu  khai thác m ngả ệ ả ạ
 Qu n lý đi u hành x  lý l i và s  c  m ng l iả ề ử ỗ ự ố ạ ướ  
 Qu n lý thông tin tính c cả ướ
 Qu n lý s  li u cu c g i và tính c c khách hàngả ố ệ ộ ọ ướ
 Qu n lý an toàn và an ninh m ng l iả ạ ướ  m ngạ
IV. Ch c năng truy n thông Truy n thông gi a các h  th ng khai thác v i nhau (OS – ứ ề ề ữ ệ ố ớ

OS)
• Truy n thông gi a h  th ng khai thác và ph n t  m ng (OS - NE)ề ữ ệ ố ầ ử ạ
• Truy n thông gi a các ph n t  m ng v i nhau (NE – NE)ề ữ ầ ử ạ ớ
• Truy n thông gi a h  th ng khai thác v i các tr m làm vi c (OS – WS)ề ữ ệ ố ớ ạ ệ

• Truy n thông gi a ph n t  m ng và tr m làm vi c (NE – WS)ề ữ ầ ử ạ ạ ệ  
V. Ch c năng quy ho ch m ng ứ ạ ạ



53

CH NG IVƯƠ
QU N LÝ M NG VI N THÔNGẢ Ạ Ễ

Các kh i ch c năng TMN và ố ứ
các đi m tham chi u ể ế

TMN có các ch c năng cung c p ph ng ti n truy n thông, x  lý các thông tin liên quan đ n qu n lý c u ứ ấ ươ ệ ề ử ế ả ấ
hình m ng và d ch v  vi n thông. ạ ị ụ ễ
TMN bao g m:ồ
- ch c năng h  th ng khai thác OSF (Operations System Function)ứ ệ ố
- ch c năng trung gian MF (Mediation Function)ứ
- ch c năng truy n thông d  li u DCF (Data Communications Functionứ ề ữ ệ
ngoài ra:
- TMN còn có ch c năng thành ph n m ng NEF (Network Element Function)ứ ầ ạ
- ch c năng máy tr m WSF (Work Station Function)ứ ạ
- ch c năng t ng thích Q (QAF - Q Adapter Function) đ  h  tr  các ch c năng qu n lý TMN.ứ ươ ể ỗ ợ ứ ả  
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Ch ng V: M ng đa d ch vươ ạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)
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M ng đa d ch vạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

1. Khái ni mệ

• ISDN là m t d ch v  thuê bao cung c p m t đ ng đi n ộ ị ụ ấ ộ ườ ệ
tho i s  ho c k t n i d  li u t i các gia đình ho c doanh ạ ố ặ ế ố ữ ệ ớ ặ
nghi p.  ệ
• V i ISDN b n có th  có m t đ ng đi n tho i s  và m t ớ ạ ể ộ ườ ệ ạ ố ộ
đ ng d  li u 64 kbps, ho c m t đ ng d  li u 128 kbps. ườ ữ ệ ặ ộ ườ ữ ệ
• Basic rate interface (BRI) là d ch v  dành cho các gia đình ị ụ
và doanh nghi p nh , trong khi primary rate interface (PRI) ệ ỏ
là d ch v  dành cho các doanh nghi p l n. ị ụ ệ ớ
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M ng đa d ch vạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

2. Mô hình t ng quát c a ISDNổ ủ

ISDN 
gate way

OA &M

Ph ng ti n chuy n ươ ệ ể
m ch kênhạ

Ph ng ti n chuy n ươ ệ ể
m ch góiạ

Ph ng ti n truy n ươ ệ ề
thông riêng

user user

Giao 
di nệ
user

ISDN 
gate way

Giao 
di nệ
user

Chú thích:
đ ng nét đ t: các tín hi u báo hi u và các thao tác b o trì, qu n lý h  ườ ứ ệ ệ ả ả ệ
th ngố
đ ng nét li n: bi u th  truy n thông tin trên m ngườ ề ể ị ề ạ
OA &M: các thao tác b o trì và qu n lý h  th ngả ả ệ ố
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M ng đa d ch vạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

3. Các đ c đi m k  thu t c a ISDNặ ể ỹ ậ ủ
a. Đ c đi m chungặ ể
b. Các kênh và c u trúc giao di n ISDNấ ệ

     Kênh                         Ch c năng                                   T c đứ ố ộ
D           Báo hi u + truy n gói tin ệ ề          16 Kbps [BIR]

                                                   64 Kbps [PIR]
B Truy n gói tinề          64 Kbps
H H0 T  h p 6 kênh Bổ ợ          384 Kbps

H1 H11 = 4H0          1,536 Mbps
H12 = 5H0          1,920 Mbps

H2 H21          32,768 Mbps
H22          43÷ 45 Mbps

H4          132÷ 138,4 Mbps
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M ng đa d ch vạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

BRI ISDN g m 2 kênh B channels và 1 kênh D:ồ
• M i kênh B có t c đ  64 kbps mang d  li u ho c ti ng nói ỗ ố ộ ữ ệ ặ ế
đã mã hoá PCM.
• Kênh D có t c đ  16 kbps mang thông tin báo hi u ố ộ ệ
(signaling information).
• Các kênh B là các kênh có th  quay s , còn kênh D luôn ể ố
luôn k t n i.ế ố
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M ng đa d ch vạ ị ụ 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

• PRI ISDN dùng cho các doanh nghi p l n, g m 23 kênh B và ệ ớ ồ
1 kênh D t c đ  64 kbps.ố ộ
• PRI ISDN t ng đ ng v i m t kênh T-1, nh ng v i ISDN ươ ươ ớ ộ ư ớ
c  23 kênh đ u có th  quay s  đ c!ả ề ể ố ượ
• C n có các modem / các b  ghép kênh ISDN phù h p cho d ch ầ ộ ợ ị
v  này. ụ
• B n có th  s  d ng kênh D (luôn luôn k t n i cho vi c gì?)ạ ể ử ụ ế ố ệ



60

Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

M ng băng r ngạ ộ
- M ng băng r ng là m ng cung c p đ c các d ch v  tho  mãn nhu c u ạ ộ ạ ấ ượ ị ụ ả ầ
c a khách hàng. Đó là m ng có kh  năng truy n t i nhi u lo i hình d ch v , ủ ạ ả ề ả ề ạ ị ụ
t  các d ch v  vi n thông truy n th ng nh  đi n tho i, fax … đ n các lo i ừ ị ụ ễ ề ố ư ệ ạ ế ạ
hình d ch v  cao c p h n nh  truy n hình s , HDTV, đi n tho i Video, ị ụ ấ ơ ư ề ố ệ ạ
truy n d  li u t c đ  cao, VOD, Multimedia, Internet, Telephony…ề ữ ệ ố ộ
- Các d ch v  băng r ng đ c th c hi n trên c  s  các công ngh  Frame ị ụ ộ ượ ự ệ ơ ở ệ
Relay, SMDS (Switched Multimegabit Data Service) và công ngh  ATMệ

Các lo i d ch v  (theo tiêu chu n c a CCITT )ạ ị ụ ẩ ủ
- Băng h p ( Narrowband ): các d ch v  có t c đ  64 Kbps.ẹ ị ụ ố ộ
- Băng trung ( Wideband ): các d ch v  có t c đ  64Kbps đ n 1.5 Mbps (T1, ị ụ ố ộ ế
E1 ).
- Băng r ng ( Broadband ): > 1.5 Mbps ( T1, E1 ). Trong đó d ch v  thu c nhóm ộ ị ụ ộ
1 và 2 là N – ISDN.
D ch v  thu c nhóm 3 là B – ISDN.ị ụ ộ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Đ nh nghĩa B-ISDNị

- B-ISDN là m t d ch v  yêu c u kênh truy n d n ộ ị ụ ầ ề ẫ
có kh  năng h  tr  t c đ  l n h n t c đ  c  b n ”ả ỗ ợ ố ộ ớ ơ ố ộ ơ ả
- Đi u đó có nghĩa là B - ISDN s  d ng băng thông ề ử ụ
r t l n đ  đáp ng các yêu c u ng d ng và d ch ấ ớ ể ứ ầ ứ ụ ị
v  cao c p.  đây, chúng ta s  đ  c p t i các khía ụ ấ Ở ẽ ề ậ ớ
c nh k  thu t và công ngh  B-ISDN và ATMạ ỹ ậ ệ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Đ ng l c phát tri n B-ISDNộ ự ể
 
• Công nghệ
Nh ng công ngh  thúc đ y B – ISDN phát tri n m nh m  g m:ữ ệ ẩ ể ạ ẽ ồ
- Công ngh  bán d n vi m ch và quang tệ ẫ ạ ử
- Công ngh  quang s iệ ợ
- Công ngh  Vi x  lý và máy tính sệ ử ố
• ng d ngỨ ụ
Nhu c u ng d ng các d ch v  B-ISDN vào cu c s ng và các ho t đ ng c a ầ ứ ụ ị ụ ộ ố ạ ộ ủ
khách hàng là m t trong nh ng ngu n đ ng l c quan tr ng.ộ ữ ồ ộ ự ọ
- Liênk t m ng LANế ạ
- X  lý nh/Videoử ả
- nh hoáẢ
- Siêu máy tính
- Multimedia
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

• Doanh nghi pệ
- V i n n kinh t  toàn c u hoá hi n nay, các t p đoàn và công ty ớ ề ế ầ ệ ậ
m nh phát tri n trên th  tr ng, h  luôn n  l c tìm ki m th  tr ng ạ ể ị ườ ọ ổ ự ế ị ườ
m i và đi u khi n đ i tácớ ề ể ố
v i yêu c u cung c p d ch v  m i ch t l ng cao => Kích thích, thúc ớ ầ ấ ị ụ ớ ấ ượ
đ y vi c t o ra các lĩnh v c công nghi p m i.ẩ ệ ạ ự ệ ớ

• Tiêu chu n hoáẩ
- Tiêu chu n hoá có vai trò r t quan tr ng đ m b o thành công cho ẩ ấ ọ ả ả
công ngh .ệ
- T o ra các giao th c, các ch  tiêu k  thu t sao cho b t kỳ nhà đ u t  ạ ứ ỉ ỹ ậ ấ ầ ư
nào cũng có th  phát tri n s n ph m s  d ng đ c trong m t m ng ể ể ả ẩ ử ụ ượ ộ ạ
toàn c u th ng nh t.ầ ố ấ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

N n t ng c a B-ề ả ủ
ISDN
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc quan đi m c a B - ISDNấ ể ủ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

L a ch n ki u truy n d n cho B-ISDNự ọ ể ề ẫ

1. Xét các ph ng th c chuy n m chươ ứ ể ạ
 Ph ng th c chuy n m ch kênhươ ứ ể ạ
 Chuy n m ch đa t c để ạ ố ộ
 Chuy n m ch góiể ạ
 Chuy n m ch ATMể ạ
2. Các công ngh  truy n d n hi n hànhệ ề ẫ ệ
- Công ngh  truy n d n đ ng bệ ề ẫ ồ ộ
- Công ngh  truy n d n góiệ ề ẫ
- Công ngh  truy n d n ATMệ ề ẫ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Ghép kênh TDM

- Nguyên lý: gán kênh c  đ nh cho các khe th i gian mà ố ị ờ
không quan tâm đ n có thông tin hay khôngế
- Nh c đi m:ượ ể
• Lãng phí tài nguyên đ ng truy nườ ề
• T c đ  không thay đ iố ộ ổ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Ghép kênh ATDM

- Nguyên lý: L u tr  các tín hi u t c đ  th p vào m t b  ư ữ ệ ố ộ ấ ộ ộ
đ m, sau đó khôi ph c l i và chèn các tín hi u đ c l u ệ ụ ạ ệ ượ ư
tr  vào các khe th i gian theo nguyên lý l p l ch u tiên ữ ờ ậ ị ư
(Ví d : FIFO).  đây, các tín hi u vào là các t  bào ATMụ Ở ệ ế
- u đi m:Ư ể
• Ti t ki m tài nguyênế ệ
• T c đ  c a các kênh là khác nhau và có th  thay đ iố ộ ủ ể ổ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Công ngh  ATM - S  l a ch n cho B-ISDNệ ự ự ọ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Công ngh  ATM - S  l a ch n cho B-ISDNệ ự ự ọ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Công ngh  ATM - S  l a ch n cho B-ISDNệ ự ự ọ

Các tính năng u vi t c a công ngh  ATM:ư ệ ủ ệ
• Tính linh ho t: D  đáp ng m i d ch v  m i trong t ng lai.ạ ễ ứ ọ ị ụ ớ ươ
• S  d ng ngu n tài nguyên hi u qu  cao: Ph i h p m ng m i (ATM) ử ụ ồ ệ ả ố ợ ạ ớ
v i m ng cũ (PDH/SDH) t t.ớ ạ ố
• Nó là m t m ng v n năng đ n gi n ( th  t c x  lý t  bào r t đ n ộ ạ ạ ơ ả ủ ụ ử ế ấ ơ
gi n)ả
• Gi m giá thành OA & M (Operation Adminstration & Maintenance).ả
• Gi m giá thành truy n d n.ả ề ẫ
• Đ m b o c p kênh băng r ng và r t năng đ ng, m m d o.ả ả ấ ộ ấ ộ ề ẻ
• T c đ  truy c p m ng cao.ố ộ ậ ạ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc t  bào ấ ế
ATM
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Các đ c đi m c a ATMặ ể ủ
 S  d ng gói tin có kích th c nh  và c  đ nh do v y s  có t c đ  ử ụ ứ ỏ ố ị ậ ẽ ố ộ

truy n d n l n, th i gian tr  và bi n đ ng tr  s  gi m đ  nh  đ i ề ẫ ớ ờ ễ ế ộ ễ ẽ ả ủ ỏ ố
v i các d ch v  th i gian th cớ ị ụ ờ ự

 S  d ng ph ng pháp ghép kênh TDMA hi u qu  caoử ụ ươ ệ ả
 ATM cho phép nhóm m t vài kênh o thành m t đ ng o t o đi u ộ ả ộ ườ ả ạ ề

ki n thu n l i cho vi c đ nh tuy nệ ậ ợ ệ ị ế
 Th c hi n chuy n m ch t  bào nhanh chóng, linh ho t trong vi c s  ự ệ ể ạ ế ạ ệ ử

d ng băng thôngụ
 Cho phép gi m chi phí m ng nh  ghép kênhả ạ ờ
 ATM đ m b o ch t l ng trên m t m ng duy nh tả ả ấ ượ ộ ạ ấ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế

C u trúc Header t i giao di n UNI      C u trúc Header t i giao di n NNIấ ạ ệ ấ ạ ệ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế

- GFC (Generic Flow Control): Đi u khi n lu ngề ể ồ
- VPI (Virtual Path Indentifier): Tên đ ng oườ ả
- VCI (Virtual Channel Indentifier): Tên kênh oả
- PT (Payload Type): Ki u tr ng tinể ườ
- CLP (Cell Loss Priority): Đ  u tiên t n th t t  bàoộ ư ổ ấ ế
- HEC (Header Error Control): Đi u khi n sai l i tiêu đề ể ỗ ề
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATM – GFCấ ủ ế

- Chi m 4 bitế
- Ch  có  giao di n UNIỉ ở ệ
- H  tr  đi u khi n lu ng l u l ng t  ng i dùng vào ỗ ợ ề ể ồ ư ượ ừ ườ
m ngạ
- H  tr  chia s  tài nguyên gi a các đ u cu i ATM trong ỗ ợ ẽ ữ ầ ố
m ng khách hàngạ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế
VPI/VCI

- Đ i v i UNI g m 24 bit: 8 bit VPI và 16 bit VCI.ố ớ ồ
- Đ i v i NNI g m 28 bit: 12 bit VPI và 16 bit VCI.ố ớ ồ
- VCI : đ c s  d ng đ  thi t l p các cu c n i s  d ng  b ng biên ượ ử ụ ể ế ậ ộ ố ử ụ ở ả
d ch  Node chuy n m ch ATMị ở ể ạ
- VPI : thi t l p n i m t đ ng o cho m t hay nhi u VCIs t ng ế ậ ố ộ ườ ả ộ ề ươ
đ ng trong h ng và các đ c tr ng d ch v .ươ ướ ặ ư ị ụ
- N u chuy n m ch ch  d a trên giá tr  VPI thì đ c g i là k t n i ế ể ạ ỉ ự ị ượ ọ ế ố
đ ng o, n u d a trên c  hai giá tr  VPI/ VCI thì đ c g i là k t n i ườ ả ế ự ả ị ượ ọ ế ố
kênh o.ả



78

Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế
VP/VC

- Kênh o (VC) ch  t n t i v t lý khi c n thi t nghĩa là ch  t n t i ả ỉ ồ ạ ậ ầ ế ỉ ồ ạ
trong th i gian th c s  truy n t i t  bào ATM.ờ ự ự ề ả ế
Kênh v t lý đóng vai trò nh  m t đ ng kh ng l  chung cho m i ậ ư ộ ườ ổ ồ ọ
ngu n truy n tin.ồ ề
- Trong t ng t  bào kênh o đ c nh n d ng b i giá tr  VCI. T i các ừ ế ả ượ ậ ạ ở ị ạ
nút chuy n m ch b ng đ nh tuy n s  cung c p các thông tin thông ể ạ ả ị ế ẽ ấ
d ch VCI cho t ng t  bào khi đ c truy n t i. Thông tin c n thi t ị ừ ế ượ ề ớ ầ ế
c a b ng này đ c c p nh t trong giai đo n thi t l p cu c g i và ủ ả ượ ậ ậ ạ ế ậ ộ ọ
gi  nguyên giá tr  này trong su t quá trình cu c g i. M i VCI s  có ữ ị ố ộ ọ ỗ ẽ
m t giá tr  riêng và các liên k t VCI khác nhau có giá tr  khác nhau.ộ ị ế ị
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế
VP/VC

- Đ ng o: là m t t p h p các liên k t o có chung đi m k t cu i. ườ ả ộ ậ ợ ế ả ể ế ố
Chu i các liên k t o liên k t v i nhau t o thành m t k t n i đ ng o ỗ ế ả ế ớ ạ ộ ế ố ườ ả
( VPC ), n i gi a hai đi m k t n i VPC ho c xét trong c u hình đi m ố ữ ể ế ố ặ ấ ể
đa đi m có s  k t n i t  hai tr  lên.ể ố ế ố ừ ở
- Đ ng truy n o đ c phân bi t b i giá tr  nh n d ng đ ng o ườ ề ả ượ ệ ở ị ậ ạ ườ ả
VPI. Các b n thông d ch tuy n  các nút chuy n m ch s  th c hi n s  ả ị ế ở ể ạ ẽ ự ệ ự
thông d ch giá tr  VPI c a t ng t  bào khi thâm nh p vào các b  n i ị ị ủ ừ ế ậ ộ ố
chéo. Các thông tin đ i v i các kênh o thu c đ ng o này không b  ố ớ ả ộ ườ ả ị
x  lý, t t c  kênh o thu c đ ng o s  đ c truy n t i trên cùng m t ử ấ ả ả ộ ườ ả ẽ ượ ề ả ộ
đ ng o.ườ ả
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế
Tr ng u tiên t n th t t  bào CLPườ ư ổ ấ ế

- Ch  có m t bít.ỉ ộ
- Giá tr  c a bít này có th  đ c xác l p b i khách hàng ị ủ ể ượ ậ ở
ho c nhà cung c p d ch v , dùng cho m c đích đi u ặ ấ ị ụ ụ ề
khi n t c ngh n.ể ắ ẽ
- Các t  bào có CLP=0 có m c u tiên cao và CLP=1 có ế ứ ư
m c u tiên th p h n. V i t  bào có CLP=1 s  b  đào ứ ư ấ ơ ớ ế ẽ ị
th i n u trong m ng x y ra t c ngh n.ả ế ạ ả ắ ẽ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúc Header c a t  bào ATMấ ủ ế
Tr ng đi u khi n l i tiêu đ  HECườ ề ể ỗ ề

- Tr ng này g m 8 bit, đ c x  lí  l p v t lí.ườ ồ ượ ử ở ớ ậ
- Dùng đ  s a các l i 1 bít ho c đ  phát hi n các l i nhi u ể ử ỗ ặ ể ệ ỗ ề
bít. HEC ch  dùng s a sai l i  tiêu đ  đ  tránh t n th t t  ỉ ử ỗ ở ề ể ổ ấ ế
bào có th  x y ra do m t đ nh h ng vì sai l i.ể ả ấ ị ướ ỗ
- Xác đ nh biên gi i t  bàoị ớ ế
- Mã hoá theo CRC
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

Mô hình tham chi u giao th cB-ISDNế ứ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúcấ
G m 3 m t ph ng:ồ ặ ẳ
- M t ph ng ng i dùng: cung c p các ch c năng đ  chuy n ặ ẳ ườ ấ ứ ể ể
ti p lu ng thông tin ng i dùng t  đ u cu i đ n đ u cu i ế ồ ườ ừ ầ ố ế ầ ố
cũng nh  các ch c năng đi u khi n liên quan ví d  nh : ư ứ ề ể ụ ư
đi u khi n lu ng hay s a l i.ề ể ồ ử ỗ
- M t ph ng đi u khi n: cung c p các ch c năng đi u khi n ặ ẳ ề ể ấ ứ ề ể
k t n i và k t n i cu c g i. Nghĩa là, m t ph ng này cung ế ố ế ố ộ ọ ặ ẳ
c p các ch c năng liên quan đ n vi c thi t l p, đi u khi n ấ ứ ế ệ ế ậ ề ể
và gi i phóng cu c g i.ả ộ ọ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúcấ

- M t ph ng qu n lý: cung c p các ch c năng ặ ẳ ả ấ ứ
qu n lý m ng (OAM…). M t ph ng qu n lý ả ạ ặ ẳ ả
đ c chia thành 2 m t:ượ ặ
• Qu n lý m t: th c hi n vi c qu n lý toàn b  ả ặ ự ệ ệ ả ộ
m ngạ
• Qu n lý l p: ch c năng qu n lý các tham s  và ả ớ ứ ả ố
tài nguyên trong m i m t th c th  m ng (TE, NT) ỗ ộ ự ể ạ
và qu n lý lu ng thông tin OAMả ồ
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Ch ng VI: M ng đa d ch v  tích h p s  băng r ngươ ạ ị ụ ợ ố ộ
(Broadband-Integrated Services Digital Network  B-ISDN)

C u trúcấ

Theo chi u d c chia thành các l p:ề ọ ớ
- L p v t lý: liên quan đ n ch c năng ph ng ti n truy n ớ ậ ế ứ ươ ệ ề
d n (Tách t  bào r i, hu  các t  bào không h p l  v.v…)ẫ ế ỗ ỷ ế ợ ệ
- L p ATM: truy n t i các thông tin t i các l p trên d i ớ ề ả ớ ớ ướ
d ng t  bàoạ ế
- L p AAL: T ng thích các d ch v  khác nhau  l p trên ớ ươ ị ụ ở ớ
v i l p ATM và ng c l iớ ớ ượ ạ



86

Ch ng VIIươ
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N I DUNG CHÍNHỘ

   Khái ni m NGNệ
   C u trúc NGNấ
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ



88

H n ch  c a M ng Vi n Thông hi n t iạ ế ủ ạ ễ ệ ạ

 Ch  truy n các d ch v  đ c l p v i n i dungỉ ề ị ụ ộ ậ ớ ộ
 Thi u m m d oế ề ẻ
 Kém hi u qu  trong s  d ng tài nguyên, b o d ng, v n ệ ả ử ụ ả ưỡ ậ

hành
 Ki n trúc t ng đài đ c quy n làm gi m tính c nh tranh và ế ổ ộ ề ả ạ

kh  năng m  r ng m ngả ở ộ ạ
 Các t ng đài chuy n m ch kênh tr  nên l c h u h t năng l cổ ể ạ ở ạ ậ ế ự
 D ch v  có nhi u thay đ i h  th ng cũ không đáp ng đ cị ụ ề ổ ệ ố ứ ượ

KHÁI NI M NGNỆ
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KHÁI NI M NGNỆ
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Đ nh nghĩaị
  “NGN là m ng có h  t ng t ng thông tin duy nh t ạ ạ ầ ầ ấ
d a trên công ngh  gói, tri n khai các d ch v  m t ự ệ ể ị ụ ộ
cách đa d ng nhanh chóng, là s  h i t  gi a tho i và ạ ự ộ ụ ữ ạ
d  li u, gi a c  đ nh và di đ ng”ữ ệ ữ ố ị ộ

Đ c đi m c a NGNặ ể ủ
 N n t ng là h  th ng mề ả ệ ố ở
 D ch v  đ c l p v i m ng l iị ụ ộ ậ ớ ạ ướ
 Là m ng chuy n m ch gói d a trên m t giao th c ạ ể ạ ự ộ ứ

th ng nh tố ấ
 Có dung l ng l n tính thích ng caoượ ớ ứ

KHÁI NI M NGNỆ
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Các thành ph n chính trong NGNầ

C ng truyổ
nh pậ

M ng thông minhạ  
Máy ch  ng d ngủ ứ ụ

C ng truy nh pổ ậ

Đi u khi n ề ể
truy n thôngề

C ng ổ
báo 
hi uệ

PSTN
IP/XX 

Network

C ng truy nh pổ ậ

C ng truy nổ ề
thông

H.248

H.248

H.248

H.248

PBX

Đi u khi n cu c g i, báo hi u ề ể ộ ọ ệ
và các tính năng đ  t o m t ể ạ ộ
cu c g i trong m ng GN ho c ộ ọ ạ ặ
xuyên qua nhi u m ng khácề ạ

MG cung c p ph ng ti n ấ ươ ệ
truy n thông đ  truy n t i ề ể ề ả
tho i, d  li u, fax và hình nh ạ ữ ệ ả
gi a m ng truy n th ng PSTN ữ ạ ề ố
và m ng IPạ

Giao ti p v i máy PC, thuê ế ớ
bao c a m ng PSTN, ủ ạ
xDSL và giao ti p v i ế ớ
m ng gói IP qua giao ti p ạ ế
STM

SG t o ra m t ạ ộ
c u n i gi a ầ ố ữ
m ng SS7 và ạ
m ng IPạ
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N I DUNG CHÍNHỘ

   Khái ni n NGNệ
   C u trúc NGNấ
   Chuy n m ch m mể ạ ề
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ
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  Mô hình c u trúc NGNấ

L p truy nh p ớ ậ
và truy n d nề ẫ

L p truy n thôngớ ề

L p ng d ngớ ứ ụ

L p đ u khi nớ ề ể

L
p

 q
u

n
 lý

ớ
ả

Giao di n m  APIệ ở

Giao di n m  APIệ ở

Giao di n m  APIệ ở

C U TRÚC NGNẤ
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  Mô hình c u trúc NGNấ

C U TRÚC NGNẤ
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   Khái ni n NGNệ
   C u trúc NGNấ
   Chuy n m ch m mể ạ ề
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ

N I DUNG CHÍNHỘ
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CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề

Chuy n m ch m m là gì?ể ạ ề
  Theo hãng Mobile IN, chuy n m ch m m là ý t ng v  vi c tách ể ạ ề ưở ề ệ

ph n c ng m ng ra kh i ph n m m m ngầ ứ ạ ỏ ầ ề ạ  

  Theo hãng Nortel, chuy n m ch m m là m t ph n m m theo mô ể ạ ề ộ ầ ề
hình m , có th  th c hi n đ c nh ng ch c năng thông tin phân ở ể ự ệ ượ ữ ứ
tán trên m t môi tr ng máy tính m  và có ch c năng c a m ng ộ ườ ở ứ ủ ạ
chuy n m ch tho i TDM truy n th ng. ể ạ ạ ề ố

  Theo CopperCom, chuy n m ch m m là tên g i  dùng cho m t ể ạ ề ọ ộ
ph ng pháp ti p c n m i trong chuy n m ch tho i, có th  giúp ươ ế ậ ớ ể ạ ạ ể
gi i quy t đ c các thi u sót c a các chuy n m ch trong các t ng ả ế ượ ế ủ ể ạ ổ
đài n i h t truy n th ng.ộ ạ ề ố
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S  c n thi t c a công ngh  chuy n m ch m mự ầ ế ủ ệ ể ạ ề
  Giá thành chuy n m ch c a t ng đài n i h tể ạ ủ ổ ộ ạ
  Không có s  phân bi t d ch vự ệ ị ụ
  Nh ng gi i h n trong phát tri n m ngữ ớ ạ ể ạ

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề



98

L i ích c a Softswitch đ i v i các nhà khai thác ợ ủ ố ớ
và ng i s  d ngườ ử ụ

   Nh ng c  h i m i v  doanh thuữ ơ ộ ớ ề
  Th i gian tri n khai ng nờ ể ắ
  Kh  năng thu hút khách hàngả
  Gi m chi phí xây d ng  và đi u hành m ngả ự ề ạ
  S  d ng băng thông m t cách có hi u quử ụ ộ ệ ả
  Qu n lý m ng hi u qu  h nả ạ ệ ả ơ
  C i thi n d ch vả ệ ị ụ
  Ti t ki m không gian l p đ t thi t bế ệ ắ ặ ế ị
  M t môi tr ng t o l p d ch v  m m d oộ ườ ạ ậ ị ụ ề ẻ
  An toàn v n đ u tố ầ ư

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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Thi t l p cu c g i trong chuy n m ch ế ậ ộ ọ ể ạ
m mề
Softswitch

M¹ng IP/ MPLS

Máy đi n ệ
tho i SIPạ

Máy đi n tho i ệ ạ
analog

Báo hi uệ

Báo hi uệ

K t n i RTPế ố

Access gateway

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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C u trúc chuy n m ch kênhấ ể ạ C u trúc chuy n m ch m mấ ể ạ ề

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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Cu c g i chuy n m ch m mộ ọ ể ạ ề

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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 ng d ng làm SS7 PRI Gateway Ứ ụ

 ng d ng trong t ng đài Packet TandemỨ ụ ổ

 ng d ng làm t ng đài n i h tỨ ụ ổ ộ ạ

Các ng d ng chính c a chuy n m ch ứ ụ ủ ể ạ
m mề

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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ng d ng làm SS7 PRI GatewayỨ ụ

Old World

TDM

Switch

TDM

Switch

TDM

Switch

Competitive
Carrier

Incumbent
Carrier STP

SS7

Bottleneck

ISP

PBXPBX

NAS

New World

TDM

Switch

TDM

Switch

Competitive
Carrier

Incumbent
Carrier STP

SS7

ISP

PBXPBX

NAS

VoIP
(future)

TDM

Switch

Softswitch

MG

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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ng d ng trong t ng đài Packet TandemỨ ụ ổ

STP

TDM

Switch

TDM

Switch

TDM

Switch

TDM

Switch
TDM

Switch

Centralized
Resource

Bottleneck

Bottleneck

Old World

TDM

Switch

TDM

Switch

Centralized
Resource

Softswitch Softswitch

TDM

Switch

TDM

Switch

SIP

New World

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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PBXPBX

Softswitch

Phone

PC

LAN

ILEC 
switch

STP

S
S
7

SCP

SS7

MGCP

PBXPBX

Long distance 
PSTN

Phone

Phone

Access
gateway PSTN

gateway

IP or ATM Compettive
 carrier’s packet

 network

Tandem
switch

Class 5
switch

Access
divice

Access and class 5 switch not 
required by competitive carrier 

when call agent deployed

Business
Subscriber

M ng th  h  m i và thuê bao doanh nghi pạ ế ệ ớ ệ

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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M ng th  h  m i và thuê bao t  nhânạ ế ệ ớ ư

Compettive
 carrier’s packet

 network

IP or ATM

PSTN 
Gateway

CMTS

IP 

Softswitch

HFC 

TV

PC

Phone

Cable
modem

Presidential 
Gateway

PC

Phone

Long distance
PSTN

ILEC 
switch

Phone

STP

S
S
7

S
S
7

SCP
DSL 

Modem

DSLAM

Residential Subscriber

Residential Subscriber

SS7MGCP

MGCP

Router

Router

CHUY N M CH M MỂ Ạ Ề
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KI N TRÚC CHUY N M CH M MẾ Ể Ạ Ề

Bearer Signalling
MGCP, H.248, SIP

Plane

s

Management
Plane

Call Control & Signalling

Call Agents, MGC, Softswitch

Call Control & Signalling Plane

Call Agents, MGC, Softswitch , GK

Signalling
(ISUP, MAP, RANAP, MGCP, H.248, SIP)

Service & Application Plane

Application / Feature Servers
(SCP, Service logic, LDAP service)Application

Signalling(SIP)

Service & Application Plane

Application / Feature Servers
(SCP, Service logic , LDAP service )Application

Signalling(SIP)

Open APLs & Protocols
(JAIN, Parlay, CAMEL, SIP, AIN/INAP)

SS7:TDM/
ATM

Transport Plane

Diffserv, 
MPLS… ), MS (Bearer Portion) 

Interworking

SG, 

Non-
WirelineAccess (AG, Access Proxles)

Broadband Access (, MTAs)

Transport Plane

IP Transport Domain :
IP Backbone, Routers, Switches
QoSMechanisms (RSVP, Diffserv, 
MPLS ), MS (Bearer Portion) 

Interworking
Domain: TG (MG), 
SG, Interworking
Gataway

Non - IP Access Domain : 
WirelineAccess (AG, Access Proxles)
Mobile Access (RAN AG)
Broadband Access (IADs, MTAs)

Subscriber & 
Server 

Provisioning 
Network 

Management 
Operational 

Support 
Billing 
Support

Media 
Server

IP phone (H.323, 
SIP, MGCP…) IP 
erminals IP PBXsỉ

Non – IP terminals /
Mobile Network

Other VoIP 
Network

PSTN/SS7/ATM
Network

IP

Inter Network
Switch

IN/AIN



108

CÁC THÀNH PH N C A CHUY N M CH M MẦ Ủ Ể Ạ Ề

Application Server/ 

Feature Server

Media 

Server

Media Gateway 

Controller

Media Gateway 

Controller

Media Gateway 

Controller

Signaling 

Gateway

SS7

Meidia 

Gateway

IP 
network

PSTN 
TDM/ATM

Non IP 
network
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CÁC GIAO TH C TRONG CHUY N M CH M MỨ Ể Ạ Ề

Phân lo i giao th c trong chuy n m ch m mạ ứ ể ạ ề
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CÁC GIAO TH C TRONG CHUY N M CH M MỨ Ể Ạ Ề

Các giao th c c  b n ng d ng trong ứ ơ ả ứ ụ
m ng ng d ng Softswitchạ ứ ụ

SIP,H323

sip

SI
P

H323,SIP

RTP,RTCP

RTP,RTCP

SD

HEWLETT
PACKARD S u r e St o reA utoloa de r

DL T 7 1 8

MGC MS AS

TGW

Sigtran

MGCP
MEGACO

MGCP
MEGACO

MGCP
MEGACO

PSTN
signaling,SS7

TDM

SD

H EWLETT
PAC KAR D SureStoreAu to lo a d e r

DL T

718

MGC

M¹ng IP

SIPphone

AG
SG
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GI I PHÁP C A ALCATELẢ Ủ

Các c ng truy n thông đ c đ a ổ ề ượ ư
vào đ  t ng thích tho i và các ể ươ ạ
ph ng ti n khác v i m ng truy n ươ ệ ớ ạ ề
t i gói. MG đ c s  d ng đ  giao ả ượ ử ụ ể
ti p v i thi t b  đ u cu i c a ế ớ ế ị ầ ố ủ
ng i s  d ng ho c v i các m ng ườ ử ụ ặ ớ ạ
truy nh pậ

L p đi u khi n là các ớ ề ể
chuy n m ch m m đi u ể ạ ề ề
khi n các k t n i, phân phát ể ế ố
d ch v  theo các máy ch  ị ụ ủ

ng d ngứ ụ .
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GI I PHÁP C A ALCATELẢ Ủ

 Gi i pháp chuy n d ch NGNả ể ị

 Gi i pháp c i ti n chuy n m ch kênhả ả ế ể ạ
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GI I PHÁP CHUY N D CH NGN C A ALCATELẢ Ể Ị Ủ

 C i ti n chuy n m ch kênhả ế ể ạ

 Gi i pháp gi m t i PSTNả ả ả

 Gi m t i PSTN thông qua truy nh p băng ả ả ậ
r ngộ

 Gi i pháp NGN c p 5ả ấ

 Gi i pháp NGN c p 4ả ấ
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GI I PHÁP CHUY N D CH NGN C A ALCATELẢ Ể Ị Ủ

C i ti n chuy n m ch kênhả ế ể ạ
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GI I PHÁP CHUY N D CH NGN C A ALCATELẢ Ể Ị Ủ

Gi i pháp gi m t i PSTNả ả ả
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GI I PHÁP CHUY N D CH NGN C A ALCATELẢ Ể Ị Ủ

Gi i pháp NGN c p 5ả ấ



117

C I TI N CHUY N M CH KÊNHẢ Ế Ể Ạ

 H i t  tho i - d  li u  m c truy ộ ụ ạ ữ ệ ở ứ
nh pậ

 B  sung tính năng MGCổ

 Liên k t v i thuê bao IPế ớ



118

C I TI N CHUY N M CH KÊNHẢ Ế Ể Ạ

H i t  tho i - d  li u  m c truy nh pộ ụ ạ ữ ệ ở ứ ậ

DSLAM

Transit Voice 
Backbone

Data Backbone

CSN
MM LEX

Alcatel 1000 
MM E10

Litespan

Data
Voice
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C I TI N CHUY N M CH KÊNHẢ Ế Ể Ạ

B  sung tính năng MGCổ

Call
Control

Alcatel 1000 MM E10
Next Generation Switch

PSTN

Voice Switch

MGC
Function

PSTN

Call
Control

with MGC

Alcatel 1000 Softswitch
(Media Gateway Controller)

NGN

Voice Switch + SoftSwitch

Call
Control

Alcatel 1000 MM E10
Next Generation Switch

PSTN

Voice Switch

PSTN

Call
Control

with MGC

Alcatel 1000 Softswitch
(Media Gateway Controller)

NGN

Voice Switch + SoftSwitch

MGC
Function
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C I TI N CHUY N M CH KÊNHẢ Ế Ể Ạ

B  sung tính năng MGCổ

Data Network

Other

MGC

TGW

E10 MM 
(+MGC)

Other
LEX/TEX

C-AGW AGW

POTS / ISDN

POTS / ISDN

POTS / ISDN POTS / ISDNPOTS / ISDN
and ADSL

POTS / ISDN
and ADSL

PSTN

ISUP

BICC

H.248
H.248

H.248

TDM – Connected Subscriber NGN – Connected Subscriber

CSN CSN MMCSN MM CSN

RSU
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C I TI N CHUY N M CH KÊNHẢ Ế Ể Ạ

Liên k t v i thuê bao IPế ớ

PSTN
IDSNPOTS

H.248

E10
MGC

Other
MGC

BB Call 
Server

Other BB 
Call Server

TGW MGW
AGW

H.323 
or SIP

SIP BICC

IP-Phone or PC
(H.323 or SIP)

H.323 
or SIP IP

ISUP

ISDN
POTS
V5.2 or
CSN-Sig

CSN or V5.2
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   Khái ni n NGNệ
   C u trúc NGNấ
   Chuy n m ch m mể ạ ề
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ

N I DUNG CHÍNHỘ
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 Yêu c u khách hàng v  d ch ầ ề ị
vụ

 D ch v  trong NGNị ụ

 Ki n trúc d ch vế ị ụ

 B o m t và QoS trong NGNả ậ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ
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   Yêu c u c a khách hàngầ ủ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

 Công ty l n ớ
 Dung l ng băng thông l n, phân ượ ớ
ph i băng thông linh ho t.ố ạ

 Yêu c u QoS là b t bu c, có s  d  ầ ắ ộ ự ự
phòng. 

 Công ty trung bình
 Dung l ng băng thông trung bình.ượ

 QoS: quan tr ngọ  

 Công ty nh , văn phòng ỏ
đ t t i nhàặ ạ
 Dung l ng băng thông trung bình.ượ

 QoS: ít quan tr ngọ .

 Thuê bao t i nhàạ
 Dung l ng băng thông nh . ượ ỏ

 QoS: ít quan trong.
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  Các d ch v  đi n hình trong NGNị ụ ể

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

 D ch v  tho iị ụ ạD ch v  tho iị ụ ạ

 D ch v  d  li uị ụ ữ ệD ch v  d  li uị ụ ữ ệ

 D ch v  đa ph ng ti nị ụ ươ ệD ch v  đa ph ng ti nị ụ ươ ệ

 D ch v  VPNị ụD ch v  VPNị ụ

 D ch v  tính toán m ng công ị ụ ạD ch v  tính toán m ng công ị ụ ạ
c ngộc ngộ   

 D ch v  b n tin h p nh tị ụ ả ợ ấD ch v  b n tin h p nh tị ụ ả ợ ấ   

 D ch v  môi gi i thông tinị ụ ớD ch v  môi gi i thông tinị ụ ớ

 D ch v  th ng m i đi n ị ụ ươ ạ ệD ch v  th ng m i đi n ị ụ ươ ạ ệ
tửtử

 D ch v  chuy n cu c g iị ụ ể ộ ọD ch v  chuy n cu c g iị ụ ể ộ ọ   

 Trò ch i t ng tác trên ơ ươTrò ch i t ng tác trên ơ ươ
m ngạm ngạ   

 Th c t  o phân tánự ế ảTh c t  o phân tánự ế ả   

 Qu n lý t i giaả ạQu n lý t i giaả ạ
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D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

  Các d ch v  đi n hình trong NGN (t..)ị ụ ể

D ch v  tho i:ị ụ ạ  NGN cung c p các d ch v  tho i khác nhau nh  đang t n t iấ ị ụ ạ ư ồ ạ

D ch v  d  li u:ị ụ ữ ệ  Cho phép thi t l p k t n i th i gian th c gi a các đ u cu i, ế ậ ế ố ờ ự ữ ầ ố
cùng v i các đ c t  giá tr  gia tăng nh  băng thông theo yêu c u, tính tin c y và ớ ặ ả ị ư ầ ậ
ph c h i nhanh k t n i, các k t n i chuy n m ch o (SVC- Switched Virtual ụ ồ ế ố ế ố ể ạ ả
Connection), và qu n lý d i t n, đi u khi n cu c g i ả ả ầ ề ể ộ ọ

D ch v  đa ph ng ti n:ị ụ ươ ệ  Cho phép nhi u ng i tham gia t ng tác v i nhau ề ườ ươ ớ
qua tho i, video, d  li u. Các d ch v  này cho phép khách hàng v a nói chuy n  ạ ữ ệ ị ụ ừ ệ
v a hi n th  thông tin. Ngoài ra, các máy tính còn có th  c ng tác v i nhau. ừ ể ị ể ộ ớ

D ch v  m ng riêng oị ụ ạ ả : cho phép các t  ch c phân tán v  m t đ a lý, m  r ng ổ ứ ề ặ ị ở ộ
h n và có th  ph i h p các m ng riêng đang t n t i , cho phép khách hàng chia s  ơ ể ố ợ ạ ồ ạ ẻ
m ng Internet nh  m t m ng riêng o, hay nói cách khác, s  d ng đ a ch  IP chia ạ ư ộ ạ ả ử ụ ị ỉ
s  nh  m t VPN ẻ ư ộ
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D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

  Các d ch v  đi n hình trong NGN (t..)ị ụ ể

D ch v  tính toán m ng công c ngị ụ ạ ộ : Cung c p các d ch v  tính toán d a ấ ị ụ ự
trên c  s  m ng công c ng cho th ng m i và các khách hàng. Ví d  nhà ơ ở ạ ộ ươ ạ ụ
cung c p m ng công c ng có th  cung c p kh  năng l u tr  và x  lý riêng ấ ạ ộ ể ấ ả ư ữ ử

D ch v  b n tin h p nh tị ụ ả ợ ấ : cung c p các d ch v  voice mail, email, fax ấ ị ụ
mail, pages qua các giao di n chung. ệ

D ch v  môi gi i thông tinị ụ ớ : Bao g m qu ng cáo, tìm ki m và cung c p ồ ả ế ấ
thông tin đ n khách hàng t ng ng v i nhà cung c p ế ươ ứ ớ ấ

D ch v  th ng m i đi n tị ụ ươ ạ ệ ử:  Cho phép khách hàng mua hàng hóa, d ch ị
v  đ c x  lý b ng đi n t  trên m ng; có th  bao g m c  vi c x  lý ti n ụ ượ ử ằ ệ ử ạ ể ồ ả ệ ử ế
trình, ki m tra thông tin thanh toán ti n, cung c p kh  năng b o m t,…ể ề ấ ả ả ậ  



128

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

  Các d ch v  đi n hình trong NGN (t..)ị ụ ể

D ch v  chuy n cu c g i:ị ụ ể ộ ọ  M t thuê bao có th  chuy n m t cu c g i ộ ể ể ộ ộ ọ
thông th ng đ n trung tâm phân ph i cu c g i b ng cách kích chu t trên ườ ế ố ộ ọ ằ ộ
m t trang web ộ

Trò ch i t ng tác trên m ng:ơ ươ ạ  Cung c p cho khách hàng m t ph ng ấ ộ ươ
th c g p nhau tr c tuy n và t o ra các trò ch i t ng tác (ch ng h n nh  ứ ặ ự ế ạ ơ ươ ẳ ạ ư
video games) 

Th c t  o phân tánự ế ả : Tham chi u đ n s  thay đ i đ c t o ra có tính ch t ề ế ự ổ ượ ạ ấ
k  thu t c a các s  ki n, con ng i, đ a đi m, kinh nghi m,… c a th  gi i ỹ ậ ủ ự ệ ườ ị ể ệ ủ ế ớ
th c,  đó nh ng ng i tham d  và các nhà cung c p kinh nghi m o là phân ự ở ữ ườ ự ấ ệ ả
tán v  đ a lý ề ị

Qu n lý t i giaả ạ : V i s  ra đ i c a các thi t b  m ng thông minh d ch v  ớ ự ờ ủ ế ị ạ ị ụ
này có th  giám sát và đi u khi n các h  th ng b o v  t i nhà, các h  th ng ể ề ể ệ ố ả ệ ạ ệ ố
đang ho t đ ng, các h  th ng gi i trí, và các công c  khác t i nhà ạ ộ ệ ố ả ụ ạ
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Ki n trúc d ch v  trong NGNế ị ụ  
  Ki n trúc phân l pế ớ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ
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  Giao di n các d ch v  m  APIệ ị ụ ở

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ
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  M ng phân tán thông minh v i nút truy nh p phân tánạ ớ ậ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ
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  B o m t trong NGNả ậ
   Các hình th c t n côngứ ấ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

    T  ch i d ch vừ ố ị ụT  ch i d ch vừ ố ị ụ
    Nghe tr mộNghe tr mộ
    Gi  d ngả ạGi  d ngả ạ
    Truy nh p trái phépậTruy nh p trái phépậ
    S a đ i thông tinử ổS a đ i thông tinử ổ
    T  ch i khách hàngừ ốT  ch i khách hàngừ ố
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  B o m t trong NGNả ậ
   Gi i pháp t m th iả ạ ờ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ

    Nh n th cậ ựNh n th cậ ự
    Ch  ký sữ ốCh  ký sữ ố
    Đi u khi n truy nh pề ể ậĐi u khi n truy nh pề ể ậ
    M ng riêng o phân tán ạ ảM ng riêng o phân tán ạ ả
    Phát hi n xâm nh pệ ậPhát hi n xâm nh pệ ậ
    Ghi nh t ký và ki m toánậ ểGhi nh t ký và ki m toánậ ể
    Mã hóaMã hóa
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  Các k  thu t QoS trong NGNỹ ậ

D CH V  TRONG NGNỊ Ụ
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   Khái ni n NGNệ
   C u trúc NGNấ
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ

N I DUNG CHÍNHỘ
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  Các gi i pháp đ  xu t cho NGN c a VNPTả ề ấ ủ

  Nguyên t c t  ch c NGN c a VNPTắ ổ ứ ủ

  Tình hình tri n khai NGN c a VNPTể ủ

NGN C A VNPTỦ
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NGN C A VNPTỦ

Các d ch v  ị ụCác d ch v  ị ụ
hi n nay c a ệ ủhi n nay c a ệ ủ

m ng hi n t iạ ệ ạm ng hi n t iạ ệ ạ

Các d ch v  ị ụCác d ch v  ị ụ
phát tri n ti p ể ếphát tri n ti p ể ế
theo c a NGNủtheo c a NGNủ

Các d ch v  phát ị ụCác d ch v  phát ị ụ
tri n ti p theo ể ếtri n ti p theo ể ế
c a m ng hi n ủ ạ ệc a m ng hi n ủ ạ ệ

t iạt iạ

Các d ch ịCác d ch ị
v  c a ụ ủv  c a ụ ủ
NGNNGN

S  phát tri n rm ngự ể ạS  phát tri n rm ngự ể ạ
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ị
ụ



138

NGN C A VNPTỦ

u đi mƯ ể
•  Giá thành đ u t  ban đ u th p.ầ ư ầ ấ
•  Có kh  năng cung c p d ch v  m iả ấ ị ụ ớ
•  B o v  t i đa v n đ u t  trên m ng hi n ả ệ ố ố ầ ư ạ ệ

t i.ạ

                   Nh c đi mượ ể
• Vi c nâng c p TDM sang IP/ATM là b c ệ ấ ướ

đ m. ệ

• Chi phí đ u t  ban đ u th p nh ng chi phí ầ ư ầ ấ ư
v n hành và khai thác l n.ậ ớ

• Kh  năng c nh tranh kémả ạ

u đi mƯ ể
• Thay đ i hoàn toàn c u trúc m ng, tăng ổ ấ ạ
kh  năng c nh tranh.ả ạ

• Hoàn toàn s n sàng cung c p d ch v  m i, ẵ ấ ị ụ ớ

• Th i gian tri n khai nhanh chóng.ờ ể

• Đ  t ng thích cao.ộ ươ

• Qu n lý th ng nh t, t p chung.ả ố ấ ậ

Nh c đi mượ ể
• Giá thành đ u t  ban đ u cao.ầ ư ầ

• Th i gian hoàn v n lâu.ờ ố

• Tăng chi phí.

GP xây d ng NGN ựGP xây d ng NGN ự
hoàn toàn m iớhoàn toàn m iớ

GP xây d ng NGN trên ựGP xây d ng NGN trên ự
c  s  m ng hi n t iơ ở ạ ệ ạc  s  m ng hi n t iơ ở ạ ệ ạ
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  Nguyên t c t  ch c NGN c a VNPTắ ổ ứ ủ

NGN C A VNPTỦ

  Phân vùng l u l ng : ư ượ chia 5 vùng … 

 T  ch c l p ng d ng và d ch v : ổ ứ ớ ứ ụ ị ụ đ c t  ch c thành ượ ổ ứ
m t c p cho toàn m ng …ộ ấ ạ

 T  ch c l p đi u khi n: ổ ứ ớ ề ể đ oc t  ch c thành m t c p cho ự ổ ứ ộ ấ
toàn m ng thay vì b n l p nh  hi n nay …ạ ố ớ ư ệ

 T  ch c l p truy n t i: ổ ứ ớ ề ả t  ch c thành hai c p c p đ ng ổ ứ ấ ấ ườ
tr c (qu c gia) và c p vùng …ụ ố ấ

 T  ch c l p truy nh p: ổ ứ ớ ậ các nut truy nh p h  tuy n và vô ậ ữ ế
tuy n đ c t  ch c không ph  thu c theo đ a gi i hành chính …ế ượ ổ ứ ụ ộ ị ớ
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   Lô trình chuy n đ iể ổ

NGN C A VNPTỦ

  Giai đo n 2001 – 2003ạ : Tri n khai l p đ t các nút ể ắ ặ
đi u khi n, nút d ch v  và m t ph n m ng đ ng tr c.ề ể ị ụ ộ ầ ạ ườ ụ

 Giai đo n 2004 – 2005:ạ  Hoàn ch nh m ng  c p ỉ ạ ở ấ
đ ng tr c.ườ ụ

 Giai đo n 2006 – 2010:ạ  Hoàn thi n l p đi u ệ ớ ề
khi nể ..
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   Mô hình NGN pha 1 c a VNPTủ

NGN C A VNPTỦ

HANOI VOICE CENTER

3xE1

6xE1

2xE1

2xE1

2xE1

MG – Dong nai

MG – Hai Phong

MG – Quang Ninh

MG – Hue

MG – Khanh hoa

6xE1

3xE1

MG – Danang

3xE1

2xE1

3xE1

MG – Vung Tau

MG – Can tho

HCMC VOICE CENTER

M160

hiQ4000 hiQ9200

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

hiQ9200

Multilayer 
Switch

Multilayer Switch
Multilayer 
SwitchSTM-16

STM-16STM-16

NetM
Boot/remote

HANOI VOICE CENTER

3xE13xE1

6xE1

2xE12xE1

2xE12xE1

2xE12xE1

MG – Dong nai

MG – Hai Phong

MG – Quang Ninh

MG – Hue

MG – Khanh hoa

6xE16xE1

3xE1

MG – Danang

3xE1

2xE1

3xE1

MG – Vung Tau

MG – Can tho

HCMC VOICE CENTER

M160

hiQ4000 hiQ9200

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

hiQ9200

Multilayer 
Switch

Multilayer Switch
Multilayer 
SwitchSTM-16

STM-16STM-16

NetM
Boot/remote

NetMHP Openview *

*  Management Terminal for 
XP and CRX

ERXERX

ERXERX

ERXERX
ERXERX

ERXERX

ERXERX

ERXERX

hiR200

hiR200

hiQ20/30

hiQ20/30

M160

M160

ERXERX

ERXERX

ERXERX

Eth

Eth

E1Eth.

Eth

Eth

Eth

Eth

Eth

M¹ng VTN
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   C u trúc node NGN t i Hà N i và Tp HCMấ ạ ộ

NGN C A VNPTỦ
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NGN C A VNPTỦ

   C u trúc node NGN t i Đà ấ ạ
N ngẵ
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   L p truy nh p t i các t nh thànhớ ậ ạ ỉ

NGN C A VNPTỦ

Edge Router 
vïng

BRA S

M G

PSTN

D SLA M
N etw ork

VTN

B§  tØnh thµnh
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   Khái ni n NGNệ
   C u trúc NGNấ
   D ch v  trong NGNị ụ
   NGN c a VNPTủ
   D ch v  trên NGN c a VNPTị ụ ủ

N I DUNG CHÍNHỘ
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho ng i s  d ngị ụ ườ ử ụ
 D ch v  1719ị ụ
 D ch v  báo cu c g i t  Internet (Call Waiting Internet – CWI)ị ụ ộ ọ ừ
 D ch v  tho i qua trang Web (Web Dial Page – WDP)Ị ụ ạ

 D ch v  cho doanh nghi pị ụ ệ
 D ch v  1800/1900ị ụ
 D ch v  m ng riêng o VPNị ụ ạ ả
 D ch v  tho i mi n phí t  trang web (Free Call Buttom – FCB)ị ụ ạ ễ ừ
 D ch v  cu c g i th ng m i mi n phí (Commercial Free Call ị ụ ộ ọ ươ ạ ễ
Service – CFCS)
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  D ch v  cho ng i s  d ngị ụ ườ ử ụ
  D ch v  1719ị ụ

D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

Th c hi n cu c g i liên t nh, qu c t  và sang m ng di đ ng ự ệ ộ ọ ỉ ố ế ạ ộ
thông qua tr  c c b ng th  v i các mênh giá khác nhauả ướ ằ ể ớ
L i ích c a d ch vợ ủ ị ụ

Không ph i đăng ký d ch vả ị ụ
Ti t ki m chi phí.ế ệ
Linh ho t, có th  g i m i lúc m i n i. ạ ể ọ ọ ọ ơ
Ch  đ ng qu n lý đ c m c ti n g i.ủ ộ ả ượ ứ ề ọ

Đ i t ng và ph m vi cung c pố ượ ạ ấ
M ng đi n tho i c  đ nh PSTN.ạ ệ ạ ố ị
M ng tho i vô tuy n n i th , m ng di đ ng n i t nh và m ng khác.ạ ạ ế ộ ị ạ ộ ộ ỉ ạ
D ch v  đi n tho i th  tr  tr c đ c cung c p trên ph m vi m i ị ụ ệ ạ ẻ ả ướ ượ ấ ạ ọ
t nh/ thành ph .ỉ ố
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

 D ch v  cho ng i s  d ngị ụ ườ ử ụ
  D ch v  báo cu c g i t  Internet ị ụ ộ ọ ừ

CWI

Là d ch v  cho phép nh n cu c g i đ n trong khi đang truy nh p Internet thông ị ụ ậ ộ ọ ế ậ
qua đ ng dây đi n tho i ườ ệ ạ
L i ích c a d ch v :ợ ủ ị ụ
 Cung c p đ ng k t n i o th  2 cho ng i s  d ng. ấ ườ ế ố ả ứ ườ ử ụ
 Không đ  l  các cu c g i đ n khi đang truy c p Internet.ể ỡ ộ ọ ế ậ
 Khai thác t i đa hi u qu  c a đ ng dây đi n tho i.ố ệ ả ủ ườ ệ ạ
Cách s  d ngử ụ

Ng i s  d ng ph i đ c cài đ t ph n m m chuyên d ng và đăng ườ ử ụ ả ượ ặ ầ ề ụ
ký s  d ng d ch v .  Ng i s  d ng s  đ c c p account (user name và ử ụ ị ụ ườ ử ụ ẽ ượ ấ
password). Khi đang truy c p Internet mà có cu c g i đ n, trên màn hình máy ậ ộ ọ ế
tính s  hi n th  cu c g i đ n và ng i s  d ng có th  có các l a ch n cách ẽ ể ị ộ ọ ế ườ ử ụ ể ự ọ
th c tr  l iứ ả ờ  
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho ng i s  d ngị ụ ườ ử ụ
  D ch v  tho i qua trang web WDPị ụ ạ

Là d ch v  cho phép ng i s  d ng th c hi n cu c g i t  m t trang ị ụ ườ ử ụ ự ệ ộ ọ ừ ộ
Web trên Internet t i m t thuê bao PSTN. Cu c g i có th  là k t n i ớ ộ ộ ọ ể ế ố
gi a máy tính v i đi n tho i ho c đi n tho i v i đi n tho i.ữ ớ ệ ạ ặ ệ ạ ớ ệ ạ

WDP có l i ích gì ?ợ
 Cu c g i có th  th c hi n tr c ti p t  Internet.ộ ọ ể ự ệ ự ế ừ
 Cung c p thêm d ch v  cho ng i s  d ng ví d  nh  s  đi n tho i ấ ị ụ ườ ử ụ ụ ư ổ ệ ạ
cá nhân.
 D  dàng s  d ng v i giao di n đ  ho .ễ ử ụ ớ ệ ồ ạ
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho doanh nghi pị ụ ệ
  D ch v  1800/1900ị ụ

Cho phép ng i g i th c hi n cu c g i đ n nhi u đích khách nhau thông qua ch  ườ ọ ự ệ ộ ọ ế ề ỉ
m t s  đi n tho i duy nh t trên toàn qu cộ ố ệ ạ ấ ố

 L i ích c a ng i s  d ng d ch vợ ủ ườ ử ụ ị ụ

Có th  g i t i b t c  n i nào mà ch  c n nh  m t s  duy nh tể ọ ạ ấ ứ ơ ỉ ầ ớ ộ ố ấ

1800- không phái tr  ti n/1900- c  phí r t th p nh  áp d ng công ngh  ả ề ướ ấ ấ ờ ụ ệ
m iớ

 L i ích c a doanh nghi pợ ủ ệ

D  dàng qu ng bá daonh nghi p vi ch  có m t s  duy nh t trên toàn qu cễ ả ệ ỉ ộ ố ấ ố

1800-giúp doanh nghi p g n khách hàng h n / 1900-cung c p hình th c t  ệ ầ ơ ấ ứ ư
v n giái trí m iấ ớ
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho doanh nghi pị ụ ệ
  D ch v  m ng riêng o VPNị ụ ạ ả

Là d ch v  cung c p k t n i m ng riêng cho khách hàng trên n n m ng ị ụ ấ ế ố ạ ề ạ
IP/MPLS. D ch v  VPN cho phép tri n khai các k t n i nhanh chóng, đ n gi n, ị ụ ể ế ố ơ ả
thu n ti n v i chi phí th p.ậ ệ ớ ấ

L i ích c a d ch v :ợ ủ ị ụ
 Linh ho t, n đ nh theo yêu c u riêng bi t. ạ ổ ị ầ ệ
 Khai thác hi u qu  m m d o. Ng i s  d ng v a th c hi n k t n i m ng ệ ả ề ẻ ườ ử ụ ừ ự ệ ế ố ạ
riêng o v a có th  truy c p Internet (n u có nhu c u s  d ng).ả ừ ể ậ ế ầ ử ụ
 Cung c p cho ng i s  d ng các kênh thuê riêng đ c b o m t theo tiêu ấ ườ ử ụ ượ ả ậ
chu n qu c t .ẩ ố ế
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho doanh nghi pị ụ ệ
  D ch v  tho i mi n phí t  trang webị ụ ạ ễ ừ

Là d ch v  cho phép ng i s  d ng Internet th c hi n các cu c g i không m t ti n ị ụ ườ ử ụ ự ệ ộ ọ ấ ề
đ n các trung tâm h  tr  bán hàng c a doanh nghi p ngay trên website và phía ế ỗ ợ ủ ệ
doanh nghi p s  tr  ti n cho cu c g i. ệ ẽ ả ề ộ ọ
L i ích c a d ch v :ợ ủ ị ụ
Đ i v i ng i s  d ng d ch v :ố ớ ườ ử ụ ị ụ
  Cu c g i có th  đ c th c hi n t  Internet.ộ ọ ể ượ ự ệ ừ
  Có th  liên h  tr c ti p v i nhà cung c p.ể ệ ự ế ớ ấ
 S  d ng d ch v  đ n gi n.ử ụ ị ụ ơ ả
Đ i v i doanh nghi p là thuê bao d ch v :ố ớ ệ ị ụ
 Khuy n khích khách hàng g i đi n đ  tìm hi u v  s n ph m đ c qu ng cáo ế ọ ệ ể ể ề ả ẩ ượ ả
trên Internet.
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D CH V  NGN C A VNPTỊ Ụ Ủ

  D ch v  cho doanh nghi pị ụ ệ
  D ch v  cu c g i th ng m i mi n phíị ụ ộ ọ ươ ạ ễ

Là d ch v  mà ng i s  d ng có th  g i đ n m t s  d ch v  đ c bi t và s  nghe ị ụ ườ ử ụ ể ọ ế ộ ố ị ụ ặ ệ ẽ
m t đo n qu ng cáo t ng ng. Sau khi nghe h t đo n qu ng cáo, ng i g i s  ộ ạ ả ươ ứ ế ạ ả ườ ọ ẽ
đ c h ng d n th c hi n m t cu c g i không m t ti n. Cu c g i này có th  b  ượ ướ ẫ ự ệ ộ ộ ọ ấ ề ộ ọ ể ị
gi i h n v  th i gian ho c không tuỳ theo nhà cung c p d ch v  (là công ty qu ng ớ ạ ề ờ ặ ấ ị ụ ả
cáo).

L i ích c a d ch v  :ợ ủ ị ụ
Là hình th c qu ng cáo hi u qu  cho các doanh nghi p.ứ ả ệ ả ệ
Ng i s  d ng đ c phép đàm tho i mi n phíườ ử ụ ượ ạ ễ
K t h p l i ích c a doanh nghi p và ng i tiêu dùng.ế ợ ợ ủ ệ ườ
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